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BẢNG DANH CẤU HÌNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Công trình: Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

1 Hệ thống X quang kỹ thuật số 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 3 pha, 380V, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy phát cao tần và bảng điều khiển: 01 Cái 

- Bóng X-quang: 01 Cái 

- Cột mang bóng X-quang: 01 Cái 

- Bộ chuẩn trực chùm tia X: 01 Bộ 

- Bàn chụp bệnh nhân di chuyển 4 chiều: 01 Cái 

- Giá chụp phổi có Bucky: 01 Cái 

- Cáp cao áp: 01 Cái 

- Tấm nhận ảnh bản phẳng (FPD): 01 Cái 

- Hộp nguồn: 01 hộp 

- Trạm làm việc bao gồm PC và Màn hình: 01 trạm 

- Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh S/W: 01 Bộ 

- Máy in phim khô: 01 Bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

1 Máy phát cao tần và bảng điều khiển 

- Loại: máy phát tia biến áp cao tần 

- Bộ vi xử lý và tự động bù dòng điện áp 

- Có chức năng tự hiển thị mã lỗi để phát hiện lỗi nhanh 

- Có chế độ tích hợp chức năng hỗ trợ trong hiệu chỉnh 

- Tự động hiệu chỉnh bóng X-quang 

- Tần số: 60kHz 

- Công suất nguồn phát (tối đa): ≥ 40kW 

- Dãy kV: ≤ 40 -  ≥125kV 

- Dãy mA: ≤ 10 – ≥ 500mA (10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 

250, 320, 400, 500) 

- Dãy mAs: ≤ 0.1 – ≥ 500mAs 

- Dãy thời gian: ≤ 0.001 – ≥10 giây 

- Chương trình ứng dụng giải phẫu học (APR): ≥ 215 thông số 

- Có thển chụp bằng bảng điều khiển và công tắc 

- Có thể hiển thị các thông số kỹ thuật (kV, mA, mAs) bằng đèn LED hoặc tương đương 

- Tự động hiển thị mã lỗi bằng đèn LED trên bảng điều khiển 

- Tự động bù điện áp nguồn trong phạm vi: ≥ ± 10% 

2 Bóng X-quang 

- Loại: Anode xoay hoặc tương đương 

- Số tiêu điểm bóng: ≥ 2 (tiêu điểm nhỏ và tiêu điểm lớn) 

- Tiêu điểm bóng: Tiêu điểm nhỏ ≤ 1.0mm, Tiêu điểm lớn ≤ 2.0mm 
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- Dòng cực đại cho đầu bóng đèn: ≥ 125kV 

- Góc Anode: ≥ 16˚ 

- Tốc độ quay Anode: 2,700 - 3,000 vòng/phút (tại 50, 60Hz) 

- Lọc của Anode: tối đa là ≥ 2.4 mm Al 

- Khả năng chịu nhiệt: ≥ 140kHU 

3 Cột mang bóng X-quang 

- Loại: hệ thống thanh ray gắn sàn 

- Hệ thống cân bằng với đối trọng, di chuyển thẳng đứng nhẹ nhàng và an toàn 

- Tất cả các vị trí được duy trì bằng phanh điện từ hoạt động với điều khiển cầm tay nằm 

ở phía trước của đầu bóng đèn 

- Phạm vi di chuyển theo chiều trái - phải: ≥ 3,000mm 

- Phạm vi di chuyển theo chiều thẳng đứng: ≥ 1,400mm (từ ≤ 400 – ≥ 1800 mm) 

- Có khóa điện từ 

- Góc xoay quanh trục thẳng đứng: ≥ ±135˚ 

4 Bộ chuẩn trực chùm tia X (Collimator) 

- Loại điều khiển bằng tay 

- kV tối đa: ≥ 150kV 

- Trường phát tối đa là ≥ 43cm x 43cm tại khỏang cách SID là 100cm 

- Trường phát tối thiểu là ≥ 1 cm x 1 cm tại khoảng cách SID là 100cm 

- Bộ lọc bằng nhôm dày ≥ 1.5mm 

- Thời gian mở của nguồn sáng là: loại nút nhấn hoặc tương đương, ≤ 30 giây đèn sẽ tự 

tắt 

- Nguồn sáng: LED (≤ 150W)  

- Độ sáng của nguồn sáng: ≥ 160 Lux tại SID 100cm 

5 Bàn bệnh nhân di chuyển 4 chiều 

- Di chuyển: bàn chụp di chuyển ≥ 4 chiều 

- Khả năng di chuyển của mặt bàn: Ngang: ≥ ± 105mm, Dọc: ≥ ± 450mm 

- Di chuyển Bộ phận Bucky tịnh tiến dưới mặt bàn: khả năng di chuyển của bucky ≥ 

390mm 

- Khoảng các di chuyển từ mặt bàn đến Bucky: xấp xỉ 7,5cm 

- Bộ lọc bằng nhôm dày ≥ 0.7mm tại 100kV 

- Chất liệu bàn chụp: mỏng, ≥ 0.5cm 

- Kích thước cassette: từ 8x10” đến 17x17” 

- Trọng tải tối đa: ≥ 200kg 

- Khóa hệ thống: khóa điện từ hoặc tương đương 

- Điều khiển di chuyển bàn chụp bằng công tắc chân 

- Kích thước: (2,200 x 805 x 650) mm ± 10% 

6 Giá chụp phổi có Bucky 

- Loại: di chuyển theo chiều thẳng đứng bằng mô tơ với phanh điện từ 

- Phạm vi di chuyển theo chiều thẳng đứng: ≥ 1,450mm (≤ 400 – ≥ 1,850mm) 

- Di chuyển thẳng đứng và phanh điều khiển bằng công tắc 

- Kích thước cassette: từ 8x10” đến17x17” 

- Hệ thống khóa điện từ 

- Kích thước: (702 x 490 x 2,150) mm ± 10% 

7 Cáp cao áp 

- Cáp cao thế bộ dây dài ≥ 8 m, với bộ đầu cắm 

- Tải xuất điện áp tối đa: ≥ 150kV 

- Dây cáp linh hoạt và có độ bền cao 

8 Tấm nhận ảnh bản phẳng (FPD) 

- Mục đích sử dụng: X quang tổng quát (General Radiography) 

- Kiểu Cảm biến: a-Si TFT bảng thụ thể Flat Panel hoặc tương đương 
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- Màng nhấp nháy: CsIhoặc tương đương 

- Độ phân giải: ≥ (3,072 x 3,072) (≥ 9.4 Mega Pixel) 

- Kích thước tấm nhận ảnh tối thiểu: 17 x 17" (430 x 430mm) 

- Tín hiệu cơ học chuyển sang tín hiệu KTS: ≥ 16-bit 

- Chế độ chụp: Tự động cảm nhận tia Xquang 

- Chế độ hiệu chỉnh: Hiệu chỉnh tự động (chế độ ACC),  hiệu chỉnh bằng tay 

- Thời gian truyền dữ liệu: ≤ 1 giây                                                    

- Phạm vi năng lượng: ≤ 40 - ≥ 150 kVp 

- Thời gian nhận hình ảnh và xử lý: 3 - 5 giây 

- Có thể nâng cấp phần mềm (Firmware): có 

9 Hộp nguồn (Power box) 

- Cung cấp điện cho cảm biến từ nguồn điện 100 - 240 VAC (50,60Hz) 

- Điện tiêu thụ: ≤ 35VA (tối đa) 

- Hiển thị tình trạng: bằng đèn LED hoặc tương đương 

- Kết nối với trạm làm việc điều khiển hệ thống 

10 Trạm làm việc 

- Cấu hình hệ thống PC 

 OS: Windows 10-64bit  hoặc hơn 

 CPU: ≥ i5  

 HDD: ≥ 1000GB  

 RAM: ≥ 8 GB 

- Màn hình: ≥ 23 inchs (độ phân giải: Full HD) 

11 Hệ thống phần mềm chụp và xử lý ảnh 

- Chụp X-quang và xử lý hình ảnh 

- Quản lý thông tin bệnh nhân 

- Thời gian nhận ảnh: 3 - 5 giây 

- Phương thức: loại kỹ thuật số 

- DICOM: hỗ trợ chuẩn DICOM 3.0, bao gồm DICOM Print SCU, MPPS, DICOM 

Storage SCU, và DICOM Worklist SCU 

- Lưu trữ dự phòng: Hỗ trợ dự phòng với CD/DVD, Flash Disk (USB3.0) 

- Thao tác ảnh tổi thiểu: 

 Tạo ảnh kỹ thuật số 

 Tùy chỉnh chú thích 

 Cắt cúp và cài sẵn 

 Phóng to/thu nhỏ 

 Chức năng quay 

 Đảo ngược và lật (ngang/dọc) 

 Đo góc và chiều dài 

 Di chuyển hình ảnh trên màn hình 

 Bỏ hình và lưu hình 

 Điều chỉnh Window/Level  

 Kính phóng đại 

 Làm nổi vùng ảnh 

 Hiển thị bố cục hình ảnh:  1x1, 2x1, 1x2, 2x2, toàn màn hình, kích thước thật 

- Tính năng khác tối thiểu:            

 Tạo ID bệnh nhân tự động khi đăng ký bệnh nhân. 

 Lưu trữ file DICOM, JPG, BMP, PNG  

 Xem và chỉnh sửa hình ảnh trước khi in (chế độ preview) 

 Hỗ trợ ghép hình ảnh (chức năng full spine) 

 Theo dõi tình trạng gửi/ in (bằng tin nhắn) 
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 Chức năng tự động xóa trong quản lý ổ cứng tự động 

 Hỗ trợ tấm nhận ảnh kép 

 Hỗ trợ đa ngôn ngữ  

 Thống kê hình ảnh đã chụp (theo tháng, năm) 

 Kết nối đa dạng PACS  

 Kết nối đa dạng máy in (giấy in ảnh, in phim khô, DICOM) 

 Thân thiện với người dùng GUI 

 Biểu tượng công cụ tùy chỉnh 

 Thêm, chỉnh sửa thông tin trên phim 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

2 Máy X – Quang quanh chóp 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 35
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước khi cánh tay kéo nâng cao: ≥ (970 (L) x 1960 (H)) 

- Kích thước khi cánh tay kéo gập xuống: ≥ (1110 (L) x 1655 (H)) 

- Kích thước khi cánh tay kéo bên phải: ≥ 1190 (W) 

- Kích thước khi cánh tay kéo bên trái: ≥ 1050 (W) 

- Đánh giá công suất 4 - 2 A 

- Điện áp cố định ống ≥ 65 kV (≤ ± 3%) 

- Dòng điện ống ≥ 3.0 mA 

- Có thể tự động có thể xác định loại ảnh chụp và cài đặt phơi sáng tối ưu để có hình ảnh 

rõ nét dựa trên góc của thiết bị 

- Có 1 nút điều khiển thông minh giúp vận hành nhanh và đơn giản hơn 

- Tiêu cự ≤ 0.4 mm giúp giảm thiểu độ mờ của ảnh với mọi loại tấm nhận ảnh 

- Điện áp: ≥ 65 kV 

- Cường độ dòng chụp: ≥ 3.0 mA 

- Thời gian phơi sáng: ≤ 0.05 – ≥ 0.5 giây (Bước tăng ≤ 0.01 giây) 

- Khoảng cách từ máy tới da: ≥ 200 mm 

- Trường tia X: ≥ 60 mm tròn; ≥ (30x40) mm hình chữ nhật 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

3 
Máy siêu âm xách tay Doppler màu 
 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 100-240V, 50/60 Hz 
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  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: 40
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: 85% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 Chiếc 
- Màn hình màu LCD ≥ 15 inch gắn cùng máy chính: 01 Chiếc 
- Cổng cắm đầu dò: 02 Cổng 

- Phần mềm và thước đo trọn gói cài đặt sẵn: 01 Bộ 

- Đầu dò Convex: 01 Chiếc 
- Đầu dò Linear: 01 Chiếc 
- Gel siêu âm: 01 Lọ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

* Máy chính 

- Màn hình LCD ≥ 15 inch, độ phân giải cao ≥ (1024x768) 
- Màn hình có thể điều chỉnh góc nghiêng ≥ 60° 

- Có thể điều chỉnh độ sáng và tương phản 

- Màn hình chờ: Có thể cài đặt thời gian và hình ảnh 

- Bảng điều khiển bao gồm phím chữ và số, các phím chức năng, núm vặn điều 

chỉnh, các phím chức năng do người sử dụng tự đặt, thang điều chỉnh TGC 8 

mức độ, chuột lăn, loa tích hợp 

- Có đèn báo: Nguồn/ Pin/ Chế độ chờ/ Tình trạng ổ cứng 

- Có các chức năng tạo ảnh điều hòa dịch pha, quét lái tia cho đầu dò linear, tạo 

ảnh không gian phức hợp 

- Có giảm nhiễu đốm hình ảnh 

- Có hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân thông minh 

- Có ổ cứng ≥ 1 TB tích hợp 

- Cổng kết nối đầu dò: ≥ 2 cổng 

- Số cổng USB: ≥ 4 

- Cổng VGA, video, S-video, cổng mạng, cổng cắm điều khiển từ xa, thiết bị đầu 

cuối 
- Bảng điều khiển và màn hình hiển thị đa ngôn ngữ 

 + Định dạng hình ảnh khung đơn: BMP, JPG, TIFF, DCM, FRM (hỗ trợ phân 

tích ngoại tuyến) 

+ Định dạng hình ảnh nhiều khung hình: AVI, DCM, CIN, (hỗ trợ phân tích 

ngoại tuyến) 
- Dung lượng bộ nhớ Cine ở chế độ Bmode: ≥ 8630 khung hình 

* Chức năng hình ảnh tối thiểu 

- Tạo ảnh không gian phức hợp 

- Có khả năng tự động tối ưu hóa hình ảnh 

- Giảm đốm hình ảnh 

- Hình ảnh đặc hiệu mô TSI 
- Phóng to điểm và phóng to toàn bộ 

* Các chế độ hình ảnh tối thiểu 

- B-mode 

+ Siêu âm hòa mô 
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+ Hình ảnh điều hòa dịch pha 
- M – mode 

- Chế độ màu 

- Chế độ doppler xung (PW) 
- HPRF (lặp lại tần số xung cao) 
- Chế độ hiển thị: Cửa sổ đơn, chế độ B/C/D, B/C, chia đôi: B/C, B/M, B/PW, 

chia bốn 

* Chế độ B-mode 
- Chiều sâu hiển thị: Tối thiểu ≤ 0.9 cm, tối đa ≥ 38.5 cm 

- Tốc độ khung hình: ≥ 400 fps 

- Điều chỉnh được số tiêu điểm: ≥ 4 

- Điều chỉnh được vị trí tiêu điểm (Tối đa): ≥ 16 

- Dải động hệ thống: ≤ 30 - ≥ 220dB, ≤  5/bước 
- Tăng sáng toàn phần: 0 - ≥ 100dB, ≤ 2/bước 
- Bản đồ màu: 1 - 25 

- Bản đồ thang xám: 1 - 25, 1/bước 
- Trường nhìn (FOV): Bật/tắt, có thể điều chỉnh liên tục 
- ExFOV: bật / tắt (Hình thang cho đầu dò linear) 
- Trung bình khung hình: 0 - ≥ 7 

- Công suất sóng âm: ≥ 32 bước 
- Lái tia: ≥ 3 mức 
- Xoay: 0°/90°/180°/270° 

* Chế độ M-mode 

- Tốc độ: 1 - ≥ 6 

- Khuếch đại đường viền bờ: 0 - ≥ 14 

- Làm mềm dịu: 0 - ≥14 

* Chế độ PW 
- Tần số lặp lại (PRF): ≤ 0.7 – ≥ 24.0 

- Vận tốc dòng chảy:  ≤ 4.5 – ≥ 369 cm/s, phụ thuộc đầu dò 

- Tăng sáng toàn phần: 0 - ≥ 100, ≤ 2/bước 
- Đường cơ sở: ≤ -4 ~ ≥ 4 

- Góc: ≤ -89°~ ≥ 89° 
- Góc nhanh: ≤ -60, 0, ≥ 60 

- Tốc độ: 1 ~ ≥ 6 

- Dải động: ≤ 24 - ≥ 72, ≤ 2/bước 
- Chu kì tự động tính toán: 1 -5 

- Tự động tính toán thông số: thiết lập phổ kết quả tính toán tự động 

* Chế độ màu 
- Tốc độ khung hình (tối đa): ≥ 260 fps 
- Vận tốc dòng chảy (cm/s, phụ thuộc đầu dò): ≤ 5.0 - ≥ 100 

- Tăng sáng toàn phần: 0 - ≥ 100, ≤ 2/bước 
- Đường cơ sở: ≤ -8 ~ ≥ 8 

- Trung bình khung hình: 0 ~ ≥ 4 

- Làm mượt: 0 - ≥ 4 

- Điều chỉnh ROI: Liên tục 
- Có khả năng bật/ tắt Dual live 
- Có khả năng căn chỉnh B/C 
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* Đầu dò convex tần số dải rộng 

- Chế độ thăm khám tối thiểu: Ổ bụng, phụ khoa, sản khoa, mạch, tiết niệu 

- Dải tần: ≤ 1,8 – ≥ 6 MHz 

- Bán kính: ≥ 50 mm 

- Trường nhìn mở rộng: ≥ 90° 

* Đầu dò linear đa tần số 

- Chế độ thăm khám tối thiểu: Bộ phận nhỏ, mạch, cơ xương khớp, thần kinh, 

chỉnh hình 

- Dải tần: ≤ 3.4 – ≥ 12.9 MHz 

- Trường nhìn: ≥ 3.75 mm 

* Hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân thông minh 

- Có chức năng tìm kiếm dữ liệu bệnh nhân tích hợp 

- Có thể gửi dữ liệu, hình ảnh bệnh nhân 

- Có thể sao lưu/ khôi phục dữ liệu thông minh 

- Có thể xóa dữ liệu bệnh nhân 

- Quản lý thăm khám tối thiểu: Tạo mới, kích hoạt, tiếp tục thăm khám. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

4 Máy siêu âm tại chỗ (Máy siêu âm 3 đầu dò) 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 40
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 95% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính được thiết kế dạng xe đẩy, có ≥ 4 bánh xe và phanh hãm: 01 Máy 

- Màn hình LED ≥ 21 inches,  độ phân giải ≥ (1920x1080): 01 cái 

- Màn hình cảm ứng ≥ 13 inches độ phân giải ≥ (1920x1080): 01 cái 

- Ổ cắm đầu dò hoạt động: 04 ổ trực tiếp  

- Ổ cứng 1TB: 01 cái 

- Đầu dò convex: 01 cái 

- Đầu dò Linear: 01 cái 

- Đầu dò tim mạch băng thông rộng: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Hệ thống tích hợp adapter wifi, có khả năng kết nối wifi 

- Có kết nối module ECG 

 Đầu dò convex mảng cong băng thông rộng 

- Ứng dụng thăm khám tối thiểu: Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Mạch máu,… 

- Băng thông: ≤ 1.5 MHz - ≥ 5.5 MHz  

 Đầu dò Linear băng thông rộng 

- Ứng dụng thăm khám tối thiểu: phần nhỏ/nông, mạch máu, nhi, cơ xương khớp, vú, 

khớp hang, bụng, thần kinh.  

- Băng thông: ≤ 3.6 MHz - ≥ 13.5 MHz.  

 Đầu dò tim mạch băng thông rộng 

- Sử dụng công nghệ đơn tinh thể hoặc tương đương 
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- Ứng dụng thăm khám tối thiểu: Tim, mạch máu, xuyên sọ, Ổ bụng,.. 

- Băng thông: ≤ 1.0 MHz - ≥ 5.0 MHz 

 Các phần mềm hỗ trợ tối thiểu 

- Ứng dụng thăm khám tối thiểu: Ổ bụng; Sản khoa; Phụ khoa; Tim mạch; Bộ phận 

nhỏ (Giáp/Vú/Tinh hoàn); Niệu khoa; Mạch máu; Nhi khoa; Thần kinh; Hồi sức & 

Cấp cứu; 

- Chế độ hình ảnh tối thiểu:  

+ 2D/B-mode.  

+ M-mode/M-mode màu. 

+ Doppler màu.  

+ Doppler năng lượng/Doppler năng lượng có định hướng.  

+ Doppler xung.  

+ Doppler liên tục. 

 Có tối thiểu các phần mềm xử lý ảnh và hỗ trợ tối ưu hóa hình ảnh  

- Có chế độ lọc nhiễu chuyên biệt riêng cho siêu âm tim để lọc nhiễu trong lòng các 

buồng tim 

- Chức năng dòng chảy có độ phân giải cao (mở rộng băng tần) dành cho đánh giá các 

mạch máu nhỏ và tình trạng tưới máu mô.  

- Chế độ siêu âm hòa âm mô và điều hòa dịch pha, giúp hình ảnh thuần nhất hơn, độ 

phân giải độ tương phản tốt hơn và tỷ lệ tín hiệu cao hơn nhiễu 

- Chế độ hình ảnh không gian kết hợp từ nhiều mặt cắt và nhiều góc độ khác nhau tạo 

thành một ảnh duy nhất theo thời gian thực để tăng độ nét của vùng ngoài viền, độ 

tương phản, và làm giảm sự phụ thuộc của góc cạnh ngoài viền.  

- Thuật toán xử lý hình ảnh, bộ lọc nhiễm lốm đốm 

- Công nghệ tối ưu hóa hình ảnh thông minh chỉ với một nút bấm: Tự động thiết lập các 

thông số hình ảnh tối ưu cho thăm khám hiện tại.  

- Công nghệ kết hợp tần số FCI 

 Có tối thiểu các phần mềm hỗ trợ bác sĩ sử dụng 

- Chế độ phóng to hình thông minh.  

- Chế độ tự động đo lường trên phổ Doppler: 

+ Hỗ trợ chế độ tự động đo lường và tính toán trên chế độ Doppler. Các thông số đo tự 

động bao gồm: PS, ED, MD, PPG, TAMAX, Vol Flow (TAMAX), TAMEAN, Vol 

Flow (TAMEAN), DT, MPG, NMPG, VTI, AT, S/D, D/S, PI, RI, PV, HR. 

+ Chế độ đo lường tự động được thực hiện ngay khi quét hình, hoặc trong một đoạn 

clip hồi cứu đã được lưu lại trước đó.  

- Tính năng tự động theo dõi mạch máu phát hiện sự có mặt của mạch máu, sau đó tự 

động tối ưu hóa hộp màu, cửa sổ và góc lấy doppler đối với mạch máu vừa được phát 

hiện. Cung cấp sự tối ưu hóa nhanh và thông minh hơn cho hình ảnh mạch máu.  

- Chế độ toàn cảnh theo thời gian thực để hiểu rõ hơn về toàn bộ của cấu trúc giải phẩu. 

- Có phần mềm hỗ trợ chuyển ảnh siêu âm trực tiếp qua các thiết bị thông minh (Điện 

thoại, PC, máy tính bảng,..)  

- Có phần mềm hỗ trợ điều khiển máy siêu âm bằng các thiết bị thông minh (Điện thoại, 

PC, máy tính bảng,..). 

- Tích hợp phần mềm hướng dẫn làm siêu âm:  

+ Hình ảnh minh họa cấu trúc giải phẩu: Gồm ảnh minh họa và ảnh siêu âm khi quét 

thực tế.  

+ Có chế độ so sánh trực tiếp với hình ảnh siêu âm theo thời gian thực.  

+ Có hình ảnh hướng dẫn thực tế cách đặt đầu dò và vị trí đặt trên người bệnh nhân.  

+ Có ghi chú những kỹ năng, mẹo để có hình ảnh siêu âm đẹp và chính xác cùng với 

những thông tin chẩn đoán liên quan. 

- Có trạm quản lý thăm khám của bệnh nhân (tích hợp ngay trên máy siêu âm) cho phép 
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người dùng lưu trữ/truy xuất/ gửi toàn bộ dữ liệu, thông tin và hình ảnh của những 

bệnh nhân đã lưu.  

- Có hỗ trợ lưu trữ dữ liệu thô 

- Hỗ trợ DICOM cơ bản và quy trình làm việc DICOM/HL7 

* Có tối thiểu các phần mềm hỗ trợ trên các ứng dụng lâm sàng: 

 Gói phần mềm chuyên Tim - mạch máu  

- Chế độ M giải phẫu: Chế độ M-mode giải phẫu cho phép người dùng xoay đường lấy 

M-mode đến bất kỳ góc nào và vị trí nào, tương ứng sau đó dùng để đánh giá kết quả 

vận động của các cấu trúc tim trên những mặt phẳng khác nhau.  

- Chế độ M-mode giải phẩu cong: Phần mềm hỗ trợ đánh giá chuyển động cơ tim áp 

dụng cho chế độ siêu âm Doppler mô cơ tim (TDI), bằng cách lấy mẫu M-mode ngẫu 

nhiên tại những phân đoạn khác nhau của các vùng cơ tim. Giúp đánh giá chính xác 

chuyển động mô cơ tim tại những thời điểm khác nhau.  

- Gói phần mềm siêu âm Doppler mô cơ tim bao gồm: TVI (Hình ảnh vận tốc mô), 

TEI (Hình ảnh năng lượng mô), TVD (Doppler vận tốc mô), TVM (Chuyển động vận 

tốc mô).  

+ TVI: chế độ hình ảnh này được sử dụng để phát hiện chuyển động của mô với thông 

tin về hướng và tốc độ. Màu đỏ biểu thị chuyển động về phía đầu dò, trong khi màu 

xanh biểu thị chuyển động ra khỏi đầu dò. 

+ TEI: Chế độ hình ảnh này phản ánh trạng thái chuyển động của tim bằng cách hiển 

thị cường độ của mô. Màu càng sáng thì cường độ càng giảm. 

+ TVD: Chế độ hình ảnh này cung cấp thông tin định lượng được về hướng và vận tốc 

của mô. 

+ TVM: Chức năng này hỗ trợ quan sát chuyển động của tim qua một góc trực tiếp. 

Chế độ TVM còn được gọi là chế độ M mode màu. 

- Chế độ siêu âm Doppler mô cơ Tim định lượng. 

- Chế độ siêu âm đánh dấu mô định lượng: Sử dụng chức năng đánh dấu mô định lượng, 

hệ thống siêu âm sẽ quét từng điểm pixel theo khung hình trong chu chuyển tim, sau 

đó sử dụng phương pháp nối vùng và phương pháp tìm kiếm tương quan tự động để vẽ 

từng điểm và tính toán chuyển động, để xác định chuyển động của cơ tim theo một 

cách định lượng hơn. Kết quả định lượng cũng được hiển thị trên biểu đồ hồng tâm 

(biểu đồ mắt bò).  

- Phần mềm siêu âm tim gắng sức Stress Echo.  

- Chức năng hỗ trợ tự động đo phân suất tống máu, theo phương pháp Simpson.  

- Chức năng tự động đo bề dày lớp nội trung mạc. 
+ Hệ thống tự động phát hiện IMT.  

+ Hỗ trợ đo lường trên IMT CCA, ICA, ECA, Bulb. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

5 Máy sinh hoá tự động 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính máy kèm theo bộ phụ kiên tiêu chuẩn: 01 Cái 
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- Bộ máy tính: 01 Bộ 

- Máy in lazer: 01 Cái 

- Bộ lọc nước RO: 01 Bộ 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 Bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Công suất: ≥ 200test/giờ 

- Hoàn toàn tự động, phân tích riêng biệt, truy cập ngẫu nhiên 

- Phương pháp: so màu, đo độ đục hoặc tương đương 

- Hiệu chuẩn: tuyến tính và đa chuẩn 

- Có ≥1 kim hút mẫu và thuốc thử: có cảm biến bề mặt chất lỏng, theo dõi lưu 

lượng chất lỏng 
- Có ≥1 kim trộn 

- Có ≥ 7 kim rửa cuvette 
- Khay mẫu bệnh phẩm: 
 + Mẫu bệnh phẩm: ≥ 40 vị trí mẫu được làm lạnh, bao gồm các vị trí chất tẩy 

rửa, tiêu chuẩn, QC, STAT 

 + Mã vạch trong tùy chọn có sẵn 

 + Thể tích mẫu: ≤ 1,5 - ≥ 50 µL, với mức tăng ≤ 0,1 µL 

- Khay hóa chất: 
 + Hóa chất: ≥ 40 vị trí thuốc thử được làm lạnh, bao gồm ≥ 1 vị trí chất tẩy rửa 

và ≥ 01 vị trí pha loãng 

 + Mã vạch trong tùy chọn có sẵn 

 + Có quản lý lô và ngày hết hạn 

 + Thể tích hút thuốc thử: ≤ 10 - ≥ 300 µL, với mức tăng ≤ 1 µL 

- Hệ thống khay phản ứng: 
 + Khay phản ứng: ≥ 60 cuvet phản ứng, có thể tái sử dụng 

 + Thể tích phản ứng tối thiểu: ≤ 180 µL 

 + Kiểm soát nhiệt độ ủ ấm ≥ 37°C ± 0,1 

 + Hệ thống rửa tự động ≥ 8 bước với chất tẩy rửa 
- Hệ thống lạnh: 
 + Làm mát cho thuốc thử, mẫu, chất hiệu chuẩn, chất chuẩn, điều khiển bằng 

công tắc BẬT-TẮT 

 + Hệ thống làm mát không ngừng ≥ 24 giờ để đảm bảo thuốc thử ở 2 - 8°C 

- Hệ thống quang học: 
 + Nguồn sáng: Đèn halogen-vonfram, 12V, ≥ 20W 

 + Các bước sóng tối thiểu: 340, 405, 450, 492, 510, 546, 578, 630, 700 nm 

 + Dải hấp thụ: 0  - ≥ 4.0 Abs 

 + Độ phân giải: ≤ 0.0001 Abs 

- Phương pháp kiểm tra chất lượng (QC): Có chương trình kiểm tra chất lượng 

(QC), biểu đồ Levy Jenning áp dụng qui tắc Westgard hoặc tương đương, chức 

năng kiểm tra thời gian thực 
- Phương pháp Calibration: Sử dụng: K Factor and Linear, Calibration Point: 1~6 

points 

- Hệ thống điều khiển: Kết nối LIS hai chiều, hệ điều hành Windows 7, 10 

- Lượng nước tiêu thụ: ≤ 5 lít/giờ. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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6 Máy điện tim 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 cái 
- Cáp bệnh nhân: 01 dây 

- Điện cực ngực: 06 cái 
- Điện cực chi: 04 cái 
- Gel điện tim ≥ 250 ml: 01 chai 
- Giấy in: 01 cuộn 

- Pin sạc: 01 cái 
- Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 4.5 inches 
- Độ phân giải: ≥ 240 pix 

- Số kênh hiển thị: 1 tới ≥ 3 kênh 

- Tốc độ quét tối thiểu: 12.5/25/50 mm/s 

- Ngôn ngữ tối thiểu: Tiếng Anh 

- Chỉ báo tối thiểu: 

+ Led chỉ báo nguồn AC 

+ Led báo sạc Pin 

- ECG: 

+ Đạo trình đo: ≥ 12 đạo trình 

+ Độ nhạy tối thiểu: 5/10/20 mm/mV 

+ Lọc băng thông rộng: 0.05 - ≥ 100Hz 

+ Phạm vi nhịp tim (HR): ≤ 15 - ≥ 300 bpm 

+ Độ chính xác nhịp tim (HR): ≤ ± 2 bpm 

+ Có phân tích đoạn ST 

- Hệ thống in: 

+ Phương thức: in nhiệt hoặc tương đương 

+ Số kệnh hiển thị: ≥ 3 kênh. 

+ Chiều rộng giấy in: ≥ 55 mm 

+ Tốc độ giấy in tối thiểu: 25, 50 mm/s 

+ Độ phân giải: ≥ 8 dot/mm 

- Pin sạc: 

Loại Pin: Li-ion hoặc tương đương 

Thời gian làm việc: ≥ 2.5 giờ 

Nguồn cấp: AC 90 ~ 240V, 50 ~ 60Hz 

Tần số đáp ứng: 0.05 - 145Hz 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

7 Bộ dụng cụ khám tai, mũi, họng 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Loa soi tai: 3 cái 
- Thiết bị khám tai: 1 cái 
- Bộ soi đáy mắt: 1 cái 
- Van mở mũi: 1 cái 
- Gọng dẫn quang cong: 1 cái 
- Gương soi thanh quản: 2 cái 
- Kẹp giữ đè lưỡi: 1 cái 
- Cán tay cầm: 1 cái 
- Đèn lưỡi cong: 1 cái 
- Bóng đèn xenon: 5 cái 
- Hộp đựng: 1 cái 
c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Loa soi tai, có khớp vặn và tối thiểu 3 ống soi tai với kích cỡ 2-3-4 mm, chất 

liệu bằng nhựa kết hợp với thép không gỉ hoặc tương đương, có thể sử dụng 

nhiều lần 

- Bộ soi đáy mắt từ 0 đến ≥ +20 và 0 đến ≥ -20 diop có khớp vặn, chất liệu bằng 

nhựa kết hợp với thép không gỉ hoặc tương đương, có thể sử dụng nhiều lần 

- Van mở mũi, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, có thể sử dụng nhiều 

lần 
- Gọng dẫn quang cong, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, có thể sử 

dụng nhiều lần 
- Gương soi thanh quản không, có tối thiểu số 3 và số 4, chất liệu bằng nhựa kết 

hợp với thép không gỉ hoặc tương đương, có thể sử dụng nhiều lần 
- Cán tay cầm, chất liệu thép không rỉ và chrome hoặc tương đương, có thể sử 

dụng nhiều lần 
- Đèn lưỡi cong, chất liệu bằng nhựa kết hợp với thép không gỉ hoặc tương 

đương, có thể sử dụng nhiều lần 
- Bóng đèn xenon ≥ 2.5V 
- Hộp đựng chất liệu bằng nhựa hoặc tương đương. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

8 Bộ dụng cụ khám răng 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 Môi trường hoạt động: 
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+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kẹp bông băng MERIAM hoặc tương đương, dài 16 cm: 01 Cái 

- Gương soi thanh quản liền cán, 22mm: 01 Cái 

- Thám trâm 2 đầu: 01 Cái 

- Khay quả đậu, dài 170mm, 400ml: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

9 Bộ dụng cụ khám mắt (có đèn soi) 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp  

- Đầu đèn đáy mắt: 01 cái 

- Tay cầm có thể sạc lại: 01 cái 

- Hộp đựng: 01 cái 

c Thông số kỹ thuật 

- Được làm từ nhựa tái chế chống va đập  

- Đèn LED có công suất ≥ 6500 lux, nhiệt độ màu ≥ 4500 K 

- Có ≥ 5 khẩu độ khác nhau, tối thiểu: 

 + Điểm lớn: Cho soi đáy mắt bình thường 

 + Điểm nhỏ: Để giảm phản xạ với đồng tử nhỏ 

 + Bán nguyệt: Để giảm phản xạ với đồng tử nhỏ 

 + Ngôi sao cố định: Để xác định điểm cố định trung tâm hoặc lệch tâm, rất thích hợp 

để khám cho trẻ em 

 + Bộ lọc màu đỏ: Để tăng cường độ tương phản khi đánh giá các rối loạn mạch máu 

nhỏ 

- Có ≥ 18 thấu kính được mã hóa màu cho độ phân giải xuất sắc 

- Banh DESMARRES hoặc tương đương, kích thước 12mm, dài 13cm: 01 Cái 

- Kẹp phẫu tích GRAEFE hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa, dài 10cm: 01 Cái 

- Kẹp phẫu tích GRAEFE hoặc tương đương, thẳng, 1x2T, dài 10cm: 01 Cái 

- Kéo IRIS hoặc tương đương thẳng, cán vàng, nhọn, dài 11.5cm: 01 Cái 

- Kéo IRIS hoặc tương đương cong, cán vàng, nhọn, dài 11.5cm: 01 Cái 

- Vành mi BARRAQUER-COLIBRI hoặc tương đương, 5mm/3cm: 01 Cái. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

10 Bộ dụng cụ mở khí quản 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 
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  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp  

- Cán dao số 3: 01 cái 

- Cán dao số 4: 01 cái 

- Banh khí quản BOSE hoặc tương đương, cong trái, dài 16 cm: 01 cái 

- Banh khí quản BOSE hoặc tương đương , cong phải, dài 16 cm: 01 cái 

- Banh khí quản ITERSON hoặc tương đương, tù, dài 16 cm: 02 cái 

- Mở khí quản BOSE hoặc tương đương, 7 cm: 01 cái 

- Banh khí quản TROUSSEAU hoặc tương đương, dài 14 cm: 01 cái 

- Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/nhọn, dài 14.5 cm: 01 cái 

- Kẹp khăn BACKHAUS hoặc tương đương, dài 11 cm: 02 cái 

- Kẹp mạch máu CRILE hoặc tương đương, cong dài 14 cm: 01 cái 

- Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 13cm: 01 cái 

- Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 13 cm: 02 cái 

- Que thăm, kích thước 1.5 mm, dài 13.0 cm: 01 cái 

- Hộp đựng dụng cụ, nắp có núm, kích thước (260x150x50) mm: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

11 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

- Cán dao số 3: 01 Cái 

- Cán dao số 4: 01 Cái 

- Khay quả đậu, dài 250mm, 850ml: 01 Cái 

- Kéo phẫu thuật cong, nhọn/tù, dài 14.5cm: 01 Cái 

- Kéo phẫu thuật cong, nhọn/nhọn, dài 13.0cm: 01 Cái 

- Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1X2 răng, dài 14.5cm: 01 Cái 

- Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 14.5cm: 01 Cái 

- Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO hoặc tương đương, thẳng dài 12.5 cm: 01 Cái 

- Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO hoặc tương đương, cong dài 12.5 cm: 01 Cái 

- Kẹp mạch máu CRILE-RANKIN hoặc tương đương, cong dài 16 cm: 01 Cái 

- Que thăm có mắt, dài 13cm, 2mm: 01 Cái 

- Kẹp mang kim MAYO-HEGAR hoặc tương đương, dài 18.0 cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 
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- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

12 Đèn Clar 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 30
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 80% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 Cái 

- Bộ chuyển đổi điện adapter và dây nguồn: 01 Bộ 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Cường độ sáng của đèn: ≥ 30000 lux 

- Cường độ sáng khi gắn thêm đèn chống sấp bóng (astral): ≥ 50000 lux 

- Điều chỉnh kích thước điểm sáng ở khoảng cách 300mm: từ ≤ 30mm đến ≥70mm 

- Tuổi thọ của bóng đèn LED: ≥ 50000 giờ 

- Nhiệt độ màu: ≥ 6000 K 

- Pin Lithium – ion hoặc tương đương sạc lại nhiều lần loại ≥ 3.7V, dung  lượng ≥ 2200 

mmAh 

- Thời gian sử dụng liên tục với pin: ≥ 4 giờ 

- Thời gian sạc đầy pin: ≤ 4 giờ. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

13 Đèn cực tím loại di động 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Đèn chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước: ≥ 60cm 

- Máng đèn hình chữ C Inox hoặc tương đương 

- Công suất: ≤ 20W. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

14 Đèn đọc phim X quang 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 
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  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Đèn chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Có công tắc hoặc dimmer 

- Vỏ đèn bằng inox hoặc tương đương 

- Có thể treo tường 

- Kích thước: (45 x 72) cm ± 10%. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

15 Đèn soi ống tai 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: Pin 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Đèn soi ống tai và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái 

- Pin: 2 viên 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

-  Nguồn sáng ≥ 2.5V 

- Đầu soi tai có cổng cắm loa soi, mạ chrom hoặc tương đương 

- Ống kính bảo vệ được cố định bằng và có thể tháo rời 

- Có cổng nhựa để soi tai khí nén 

- Kính lúp ≥ 4x loại xoay có thể tháo rời 

- Đầu soi tai loại 2,3 và 4mm,  có thể tái sử dụng 

- Có núm xoay để cố định đầu kết nối 

- Có thể để điều chỉnh độ sáng. 

 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

16 Ghế khám tai – mũi – họng 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 
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b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ghế khám và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Công suất tiêu thụ: ≤ 400W 

- Tải trọng: ≥ 350kg 

- Tốc độ lên xuống: ≤ 5mm/s - ≥ 18mm/s 

- Kích thước phần ngồi: (430x450) mm ± 10% 

- Kích thước tựa lưng: (430x540) mm ± 10% 

- Kích thước phần đầu: (200x120) mm ± 10% 

- Kích thước tổng thể ngả: (1750x450) mm ± 10% 

- Góc ngả-gập: ≤ 85 - ≥ 180 độ 

- Khoảng chuyển động: 220mm ± 10% 

- Vị trí ngồi thấp nhất: 520mm ± 10% 

- Vị trí ngồi cao nhất: 740mm ± 10% 

- Góc xoay ghế: ≥ 360 độ 

- Góc xoay để tay: ≥ 90 độ 

- Đế chân mặt cao su có thể gấp gọn ≥ 90 độ 

- Có thể điều khiển điện tử: Lên, xuống, ngả, gập, Reset về vị trí ban đầu 

- Có thể điều khiển cơ học: Tựa đầu, để tay, xoay đế, để chân 

- Đường kính chân đế:  580mm ± 10% 

- Chất liệu ốp ghế: Nhựa ABS hoặc tương đuong 

- Chất liệu bọc da: PU hoặc tương đương. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

17 Ghế luyện tập 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ghế chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

-  Khung sườn làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương, chỗ ngồi làm bằng mút 

bọc simily chống thấm nước hoặc tương đương 

-  Có thể điều chỉnh trọng lượng tạ phù hợp với người sử dụng 

- Có thể tác động tối thiểu đến các nhóm cơ: 

+ Nhóm cơ vùng đùi trước (Cơ tứ đầu) 

+ Nhóm cơ đùi sau (Cơ tam đầu) 

- Kích thước thiết bị (Dài x cao x rộng): (1200 x 1180 x 1190 mm) ± 10% 

- Chiều cao ghế ngồi: 660 mm ± 10% 

- Độ rộng tay vịn: 800 mm ± 10% 

- Điều chỉnh miếng đệm cẳng chân: Từ 0 đến ≥ 460 mm 

- Phạm vi điều chỉnh của tay cầm trở lực: Từ 0 đến ≥ 26 mm 

- Trọng tải của ghế ngồi: ≥ 140kg. 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

18 Ghế máy nha 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ghế bênh nhân: 01 cái 

- Ghế cho nha sĩ: 01 cái 

- Hệ thống đèn nha khoa: 01 HT 

- Hệ thống cung cấp nước sạch: 01 HT 

- Ống nhổ bằng sứ cao cấp: 01 cái 

- Ly nước cảm ứng, vòi nước cảm ứng rửa ống nhổ khi bệnh nhân súc miệng: 01 Bộ 

- Mâm dụng cụ: 

 Tay xịt 3 chức năng: 01 vị trí 

 Tay khoan siêu  tốc: 02 vị trí 

 Bộ tay khoan chậm tốc: 01 vị trí 

 Vị trí tay cạo vôi: 01 vị trí 

- Đèn xem phim X-Ray: 01 Cái 

- Bàn phím điều khiển: 01 cái 

- Hệ thống trợ thủ: 01 HT gồm: 

 Bàn phím điều khiển 4 chức năng, có 2 chế độ nha sỹ tự cài đặt 

 Hút phẫu thuật 

 Hút nước bọt 

 Tay xịt 03 chức năng 

 Pedal điều khiển các chức năng ghế, hệ thống hơi nước, tắt mở đèn 

- Máy nén khí: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

*  Ghế máy nha khoa 

-  Khung ghế và các tay đòn được chế tạo từ hợp kim đúc liền khối và phủ sơn tĩnh điện 

hoặc tương đương 

- Thân ghế rộng hợp với người châu  , có ≥ 03 vị trí điều khiển ghế bằng bàn đạp 

(Pedal) và trên tay mâm dụng cụ, bên trợ thủ, nhiều chức năng, vận hành các tư thế 

làm việc thuận lợi 

- Có ≥ 3 chương trình tự động:  

 Auto exit (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) 

 Auto operate (Có thể cài đặt theo yêu cầu của nha sĩ)  

 Hệ thống an toàn tự ngắt (khoá an toàn), ngừng khẩn cấp, an toàn tuyệt đối cho việc 

cấp cứu. 

* Hệ thống điều trị 

- Mâm tay khoan được trang bị:  

 ≥ 05 vị trí cho: tay khoa siêu tốc (High speed), cho tay khoan chậm tốc (Lowspeed) 

tay xịt, tay cạo vôi…. 

 ≥ 01 tay xịt 3 chức năng: nước, hơi, phun sương. 

 ≥ 01 mâm đựng dụng cụ, bề mặt bằng Silicon hoặc tương đương, dễ khử nhiễm 
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 ≥ 01 bàn phím điểu khiển vị trí của ghế và chương trình tự động. 

 ≥ 01 đèn xem phim nha 

- Có tối thiểu các hệ thống bên trong mâm tay khoan gồm: 

 Hệ thống khóa hơi định vị tay mâm khi để thiết bị nhỏ 

 Hệ thống Biofree hoặc tương đương bên trong đường ống giúp khử trùng nhanh kết 
hợp với van chống hút ngược, ngăn không cho nước bọt chảy ngược vào tay khoan. 

 Hệ thống vi lọc, điều chỉnh nước vào tay khoan 

 Hệ thống kiểm soát và điều chỉnh hơi, nước cho từng tay khoan 

 Hệ thống đồng hồ đo áp suất hơi ra tay khoan 

 Hệ thống van xoắn (Kink vavle) tự động điều khiển việc cấp hơi nước cho tay khoan. 

 Hệ thống dùng cho tay khoan đèn 

- Bộ phận gác tay khoan có thể xoay giúp tiết kiệm không gian, thiết bị gọn gàng hơn 

* Hệ thống trợ thủ 

- Hệ thống phụ tá: ≥ 03 vị trí gác dụng cụ 

- Bồn nhổ: Chế tạo bằng sứ hoặc tương đương, có thể tháo rời để vệ sinh, có trang bị hệ 

thống lọc cặn, có thể hấp triệt trùng 

- Có vòi nước ra ly cảm ứng 

- Có hệ thống hút nước bọt 

- Đầu xịt tối thiểu ba chức năng: Xịt hơi, xịt nước, xịt hơi nước hỗn hợp có thể tháo rời 

từng bộ phận để tiệt trùng 

- Bàn phím điều khiển cảm ứng (Sensor), dễ dàng thao tác và hiển thị, có các chức năng 

của ghế, nước bồn nhổ, nước cho bệnh nhân 

* Điều khiển chân (Pedal) 

- Điều khiển chân điều khiển đa chức năng 

- Điều khiển các chức năng của ghế,  tay khoan …. 

* Hệ thống đèn nha khoa cảm ứng LED 

- Đầu đèn có thể tắt hoặc mở cảm ứng khi đưa tay ra. 

- Các khớp xoay được chế tạo với độ chính xác cao giúp việc điều chỉnh trở nên dễ dàng 

và chính xác 

- Đèn có thể xoay quanh ≥ 3 trục 

- Có ≥ 2 mức cường độ sáng với tiêu chuẩn không hắt bóng 

- Bóng đèn dễ thay thế, tay cầm và kính bảo vệ có thể tháo rời 

* Ghế nha sĩ 

- Có thể điều chỉnh lên xuống, dễ dàng di chuyển 

- Ghế có thể điều chỉnh xoay vòng 

- Hệ thống bánh xe linh động 

* Bàn phím điều khiển bằng sensor có ≥ 4 chức năng lên xuống, ngã xếp lưng, ≥ 2 chế 

độ cho nha sĩ tự cài đặt, một chức năng cấp cứu 

* Máy nén khí 

- Công suất: ≤ 1.10Kw/ 1.5 HP 

- Dòng điện sử dụng: 220V 

- Vòng quay motor: ≥ 1700rpm 

- Lưu lượng: ≥ 210/7.4 /1/min/CFM 

- Sức nén khi làm việc: ≥ 8/115/Kg/cm
2
/psi 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

19 Giường cấp cứu (Giường bệnh nhân 2 tay quay) 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 
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 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Giường chính: 01 Cái 

- Nệm: 01 Cái 

- Cọc truyền: 01 Cái 

- Kẹp toa thuốc: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Giường có tối thiểu các chức năng: nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay 

- Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và có thể xếp gọn khi không 

sử dụng 

- Thanh chắn giường: ≥ 04 bộ thanh chắn, chất liệu PP (polypropylene) hoặc tương 

đương, có thể gập lên/ xuống theo nhu cầu của người sử dụng 

- Kích thước của một thanh chắn giường (Dài  x Cao): (720 x 300) mm ± 10% 

- Khung giường, sàn giường làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương 

- Tấm chẵn đầu và cuối giường bằng nhựa ABS hoặc tương đương, dễ lau chùi, chắc 

chắn, có thể tháo lắp dễ dàng 

- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): (2160 x 1080 x 780) mm ± 10% 

- Góc nâng lưng: từ 0
o
 – 85

o
 ± 5

o 

- Góc nâng gối: từ 0
o
 – 35

o  
± 5

o
 

- Giường di chuyển bằng ≥ 4 bánh xe, ≥ 2 bánh xe có khoá hãm, đường kính 125 mm 

± 10% 

- Tải trọng an toàn: ≥ 250kg 

- Nệm:  

+ Nệm giường kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1920 x 860 x 50) mm ± 10% 

+ Chất liệu nệm bằng mút polyurethane hoặc tương đương, vỏ bọc bằng vải simili 

chống thấm nước hoặc tương đương. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

20 Giường khám bệnh người lớn  

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Bàn khám: 01 Cái 
- Đệm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Bàn khám bệnh được làm bằng chất liệu Inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Kích thước bàn (dài x rộng x cao): 1900 mm x 660 mm x 700 mm ± 10% 

- Cấu tạo của sản phẩm được chia ra làm 2 phần: 

 Mặt bàn được làm bằng Inox tấm dày ≥ 1 mm 

 Khung bàn được làm bằng Inox hộp (40 x 20) mm ± 10% 

 Chân bàn được làm bằng Inox ống ≥ Ø32 mm, có nút cao su cố định bàn 
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- Bàn có khả năng nâng đầu lên từ 0 - ≥ 45
0
 bằng thanh răng và thanh chống 

- Mặt bàn và khung bàn được hàn liên kết với nhau bằng những mối hàn kín liền, 

có giằng chân kiểu chữ I giúp đảm bảo sự chắc chắn khi sử dụng 

- Nệm: dày ≥ 50 mm, làm bằng chất liệu mút polyurethane hoặc tương đương, vỏ 

bọc bằng vải simili chống thấm nước hoặc tương đương. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

21 Kính hiển vi 2 mắt đèn led 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Thân kính hiển vi: 01 cái 

- Thị kính 10X: 02 cái 

- Vật kính phẳng tiêu sắc 4X: 01 cái 

- Vật kính phẳng tiêu sắc 10X: 01 cái 

- Vật kính phẳng tiêu sắc 40X: 01 cái 

- Vật kính phẳng tiêu sắc 100X: 01 cái 

- Lọ dầu soi 8cc: 01 lọ 

- Túi phủ kính: 01 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Chỉ tiêu kỹ thuật 

- Hệ thống quang học: Hệ quang học vô cực hoặc tương đương 

- 
Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử ≤ 48 – ≥ 75mm. 

Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát 

- 
Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng F.N ≥ 20, góc nhìn ≥ 30

o
, mỗi thị kính có 

điều chỉnh độ Diop 

- Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay ≥ 360°, có ≥ 4 vị trí lắp vật kính 

- Vật kính phẳng chống mốc 4X/ độ mở 0.10, khoảng cách làm việc ≥ 27.5 mm 

- Vật kính phẳng chống mốc 10X/ độ mở 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 8.0 mm 

- Vật kính phẳng chống mốc 40X/ độ mở 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.5 mm 

- Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở 1.25, khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm 

- Độ phóng đại ≥ 1000 lần 

- 
Bàn để mẫu có kích thước (120 x 132) mm ±10%, có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu 

theo hai chiều X-Y 

- 
Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải.  

Hành trình di chuyển mẫu: X x Y: (76 x 30)mm ±10% 

- 
Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng, có ≥ 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ ≤ 

1.8 – ≥ 29 mm, có núm dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống 

- Nguồn sáng đèn LED hoặc tương đương, công suất ≤ 0.5 W, tuổi thọ ≥ 20.000 giờ 

- 
Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng, giới hạn điều chỉnh tiêu cự ≥ 15 mm. Độ chính 

xác của điều chỉnh tiêu cự tinh là ≤ 2.5µm. Điều chỉnh tinh ≤ 0.3 mm/vòng quay 

- Có khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng 



22 

- Có chống trộm trên thân kính có đầu nối dùng cho khóa kính 

- Có hộc chứa dây cáp điện khi không dùng 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

22 Máy châm cứu điện 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 cái 

- Adapter chuyển đổi dòng điện: 01 cái 

- Bộ điện cực cao su chì và điện cực dán: 01 bộ 

- Bộ dây châm cứu kèm kẹp cá sấu: 05 bộ 

- Bộ dây kết hợp miếng dán: 01 bộ 

- Bút dò huyệt: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Có thể điều chỉnh tần số và cường độ điện châm 

- Có thể điều chỉnh độ nhạy của bút dò huyệt 

- Tần số sóng giao động từ: ≤ 1.2Hz - ≥ 55Hz, bề rộng của bước sóng từ ≥ 0,6ms 

- Độ nhạy của đầu dò huyệt: Khi trở kháng cơ thể R=20KΩ ~ 500KΩ, ΔR= -20KΩ, R= 

510KΩ ~1MΩ, ΔR = -50KΩ 

- Cung cấp liệu pháp trị liệu bằng kim hoặc kích thích điện 

- Có hỗ trợ cho dò huyệt  

- Có ≥ 5 loại sóng xung có thể lựa chọn: Sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, 

sóng cơ bản, sóng giao động 

- Có ≥ 6 loại kết hợp sóng có thể được sử dụng cùng lúc hoặc riêng rẽ, đầu ra mỗi kênh 

có thể điều chỉnh sử dụng độc lập, khi muốn tăng hiệu quả điều trị kết hợp 2 hoặc 

nhiều kênh cùng lúc 

- Hiệu điện thế đầu ra: ≥ 9 VDC 

- Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 5W. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

23 Máy chiếu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc 
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- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Công suất bóng đèn: ≥ 225W 

- Chủng loại bóng đèn: UHP hoặc tương đương 

-  Chỉnh vuông hình ảnh theo ≥ 3 cách: 

 Tự động theo chiều dọc 

 Chỉnh tay ≥ ± 30° theo chiều dọc và ≥ ± 30°chiều ngang 

 Căn chỉnh từng góc cạnh (≥ 4 góc và ≥ 4 cạnh) 

- Độ ồn: ≤  29dB 

- Nguồn điện và công suất tiêu thụ: AC 220-240V (50/60Hz): ≤ 350W 

- Loa gắn trong: ≤ 16W 

- Có cổng kỹ thuật số: ≥ 2 x HDMI (cho phép trình chiếu hình ảnh, video từ thiết bị di 

động và máy tính bảng) 

- Có cổng kết nối máy tính: ≥ 2 x VGA in (VGA in 2 chung với VGA out); VGA out x 

1 (chung với VGA in 2) 

- Có tối thiểu các cổng kết nối video: Composite (RCA jack) x 1; Component Video in x 

2 (dùng chung với VGA in1, VGA in2/VGA out) 

- Cổng âm thanh: Microphone in x 1, audio in x 3, audio out x 1 

- Có tối thiểu các cổng điều khiển: USB x 1, RJ45 x 1, RS232 x1 

- Hiển thị ≥ 34 ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

24 Máy đo thị lực 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Bảng thử thị lực dạng màn hình LCD: 01 Cái 

- Điều khiển từ xa: 01 Cái 

- Bộ chuyển đổi nguồn, cáp nguồn: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Có chức năng RANDOM hoặc tương đương hỗ trợ cho người khám chẩn đoán bệnh 

nhân. Nó cũng giúp tối đa hóa kết quả kiểm tra một cách chính xác bằng cách tự động 

thay đổi số và chữ trên biểu đồ 

- Có chức năng đảo ngược đen và trắng hỗ trợ những người có tiền sử về phẫu thuật 

lasik hoặc đục thủy tinh thể, có thể dễ dàng nhận ra các kiểu hình 

- Có chức năng điều chỉnh trục loạn thị 

- Có điều chỉnh độ nhạy tương phản giúp bác sỹ kiểm tra thị lực cho bệnh nhân đục thủy 

tinh thể 

- Có chức năng hoạt hình giúp bác sỹ kiểm tra thị lực cho trẻ em bằng cách sử dụng các 

bài kiểm tra hướng sự tập trung vào chức năng hoạt hình 

- Có chức năng điều chỉnh ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study - 

Nghiên cứu điều trị sớm bệnh võng mạc tiểu đường), cho phép bác sỹ thực hiện kiểm 

tra độ nhạy bén của thị lực thuận tiện hơn bằng cách sử dụng các mẫu ETDRS, có thể 

tự động thay đổi bằng cách ấn nút trên bộ điều khiển từ xa 
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- Loại bảng điều khiển: ≥ 32 inch  

- Độ phân giải: ≥ (1080 x 1920) pixels 

- Độ sáng Max: ≥ 350 cd/m
2
 

- Có tối thiểu các loại biểu đồ: Đầy đủ biểu đồ, vòng Landolt (Bảng đo thị lực chữ C) , 

Snellen, loại Opto, Masking (ngang, dọc, đơn), loại Opto đặc biệt (Chỉ có đỏ/xanh lá), 

ETDRS (Nghiên cứu điều trị sớm bệnh võng mạc tiểu đường), R/G 3D, lưới Amsler, 

mù màu 

- Các kênh số: ≥ 8 EA 

- Chuyển đổi: ≥ 1 khung/0.02 giây 

- Khoảng cách: ≤ 1.5m – ≥ 6m (0.25 hoặc 0.5 bước) 

- Tương thích không giây: Điều khiển chính từ xa 

- Điều khiển từ xa: cổng RF USB ≥ 2.0 hoặc tương đương. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

25 Máy giặt công nghiệp 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 380V/50Hz/3P 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Công suất giặt: ≥  kg/mẻ 

- Đường kính lồng giặt: 620 mm ± 10% 

- Độ sâu lồng giặt: 430 mm ± 10% 

- Dung tích lồng giặt: ≥ 130 lít 

- Tốc độ vắt: ≥ 759 vòng/phút 

- Lực vắt ly tâm: ≥ 200 G 

- Tốc độ giặt: ≥ 53 vòng/ phút  

- Công suất motor: ≤ 1.5 kW 

- Công suất đốt nóng tối đa: ≤ 9 kw 

- Vận hành bằng biến tần 

- Vỏ và lồng bằng inox chống gỉ hoặc tương đương 

- Có chức năng xuất, nhập chương trình mới, kiểm tra lỗi bằng USB và máy tính 

- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 7 inch hiển thị các giai đoạn và thời gian hoạt động 

của chương trình 

- Cài đặt ≥ 30 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt để dễ dàng đọc thông tin các bước giặt 

hay các lỗi xảy ra 

- Có ≥ 8 tín hiệu định lượng hóa chất tiêu chuẩn. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

26 Máy hút điện (Máy hút dịch chạy điện) 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 
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  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 Cái 
- Chai đựng dịch: 01 cái 
- Ống dẫn dịch bằng Silicol, chiều dài từ 180 cm - 200 cm: 01 ống 

- Bộ lọc khuẩn: 01 bộ 

- Cầu trì dự phòng: 01 cái 
- Đầu hút: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytet- rafluoroethylene) hoặc tương 

đương, ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm 

- Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nối bệnh nhân, đồng thời 

thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nối bệnh nhân 

- Bình đựng dịch làm từ nhựa PC (Polycarbonate) hoặc tương đương, miệng chai hút 

dịch rộng ≥ 14 cm. Tay cầm và nút ấn có thể tháo rời giúp lấy dịch hút ra dễ dàng có 

thể tiệt trùng ở ≥ 105
0
C 

- Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong 

- Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dầu 

- Có chức năng bảo vệ chống tràn 

-  p lực hút chân không: 0 – ≥ 650 mmHg 

- Dải điều chỉnh: 0 – ≥ 650 mmhg 

- Lưu tốc hút: ≥ 25 Lít/min 

- Độ ồn khoảng: ≤ 60 dB (Với khoảng cách1m) 

- Bình chứa dịch:  

+ Dung tích: tổng dung tích ≥ 3300 ml, dung tích làm việc ≥ 2600 ml 
+ Làm bằng nhựa PC (polycarbonate) trong hoặc tương đương, có tay cầm, giá đỡ và 

vạch chỉ thị mức  

- Công suất lớn nhất: ≤ 100W 

- Vỏ làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương. 

- Đạt tiêu chuẩn: Class II, type BF hoặc tốt hơn. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

27 Máy hút dịch 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 Cái 
- Chai đựng dịch: 01 cái 
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- Ống dẫn dịch bằng Silicol, chiều dài từ 180 cm - 200 cm: 01 ống 

- Bộ lọc khuẩn: 01 bộ 

- Cầu trì dự phòng: 01 cái 
- Đầu hút: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytet- rafluoroethylene) hoặc tương 

đương, ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm 

- Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nối bệnh nhân, đồng thời 

thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nối bệnh nhân 

- Bình đựng dịch làm từ nhựa PC (Polycarbonate) hoặc tương đương, miệng chai hút 

dịch rộng ≥ 14 cm. Tay cầm và nút ấn có thể tháo rời giúp lấy dịch hút ra dễ dàng có 

thể tiệt trùng ở ≥ 105
0
C 

- Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong 

- Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dầu 

- Có chức năng bảo vệ chống tràn 

-  p lực hút chân không: 0 – ≥ 600 mmHg 

- Dải điều chỉnh: 0 – ≥ 600 mmhg 

- Lưu tốc hút: ≥ 20 Lít/min 

- Độ ồn khoảng: ≤ 60 dB (Với khoảng cách1m) 

- Bình chứa dịch:  

+ Dung tích: tổng dung tích ≥ 3300 ml, dung tích làm việc ≥ 2600 ml 
+ Làm bằng nhựa PC (polycarbonate) trong hoặc tương đương, có tay cầm, giá đỡ và 

vạch chỉ thị mức  

- Công suất lớn nhất: ≤ 60W 

- Vỏ làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương. 

- Đạt tiêu chuẩn: Class II, type BF hoặc tốt hơn. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

28 Máy khí dung 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 cái 

- Bình phun khí dung: 01 Bình 

- Mask thở cho người lớn với dây co giãn: 01 Cái 

- Mask thở cho trẻ em với dây co giãn: 01 Cái 

- Ống ngậm miệng: 01 Cái 

- Ống thông mũi (không xâm lấn): 01 Cái 

- Ống dẫn khí: 01 Cái 

- Miếng lọc khí: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Máy nén: Bơm pittông không dầu và không cần bảo dưỡng 
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-  p suất dòng khí thổi tối đa: ≥ 3.0 bar  

-  p suất hoạt động: ≥ 1.30 bar  

- Tốc độ phun dẫn khí tối đa: ≥ 16 lít/phút 

- Tốc độ khí hoạt động: ≥ 5 lít/phút 

- Tốc độ phun khí dung với 4 ml dung dịch: 0,5 ml/phút ± 10% 

- Kích thước hạt phun: ≤ 3,25 m  

- Chu trình hoạt động: Không ngừng/liên tục 

- Mức độ ồn: Khoảng 60 dBA. 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

29 Máy kích thích điện 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V± 10%, 50 Hz  

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 Cái 

- Điện cực cao su 60 x 85 mm: 04 Cái 

- Túi điện cực 60 x 85 mm: 04 Cái 

- Điện cực cao su 50 x 50 mm: 04 Cái 

- Túi điện cực 50 x 50 mm: 04 Cái 

- Dây buộc điện cực 1000 mm: 02 Cái 

- Dây buộc điện cực 600 mm: 02 Cái 

- Cáp nguồn cung cấp điện: 01 Cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Có ≥ 2 kênh điều trị độc lập 

- Cài đặt và điều chỉnh thời gian điều trị từ ≤ 1 – ≥ 60 phút 
- Có thể kết nối được với mô-đun chân không (giác hút) và siêu âm 

- Loại bảo vệ chống điện giật: Thiết bị loại I/BF, bộ phận áp dụng loại II B hoặc 

tốt hơn 

- Công suất tiêu thụ: ≤ 75 VA 

- Màn hình hiển thị: Màn hình màu ≥ (320 x 240) Pixel chức năng chạm và cuộn 

- Thời gian điều trị: ≤ 1 – ≥ 60 phút 
- Chế độ hoạt động: Điện áp ổn định, dòng điện ổn định 

- Có chế độ chẩn đoán điện 

- Tần số giao thoa: ≥ 4000 Hz 

- Công suất xung liên tục: ≥ 50 mA 

- Cường độ dòng: ≥ 70 mA 

- Dòng xung đỉnh với các dòng xung khác: ≥ 100 mA 

- Công suất đỉnh: ≥ 100 V 

- Có cảnh báo quá tải – ngắn mạch 

- Có tự động đảo cực – đảo cực bằng tay 
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- Chương trình trị liệu mẫu: ≥ 91/126 chương trình 

- Chương trình có thể lưu thêm vào bộ nhớ máy: ≥ 200 chương trình 

- Chương trình mẫu trên thẻ nhớ: ≥ 50 trên máy, ≥ 20 trên I/T, ≥ 10 lưu thêm 

- Có tự động cảnh báo tiếp xúc 

- Dòng điện cung cấp: Trung tần và thấp tần, đường cong I/T 

- Có thể lưu trữ đường cong chẩn đoán I/T 
- Có kết nối với siêu âm trị liệu 
- Có kết nối với giác hút chân không 
- Có khả năng cập nhật phần mềm 

 
TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

30 Máy phân tích huyết học 22 thông số 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 cái 

- Bộ lấy máu qua ống vi mao dẫn tích hợp trên máy chính 

- Bộ lắc mẫu, tích hợp trên máy chính 

- Hóa chất chạy thử: 01 bộ 

- Hóa chất chuẩn: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

- Máy in: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Các thông số:  ≥ 22 thông số, trong đó tối thiểu bao gồm các thông số: RBC, MCV, 

HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-

LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%. 

- Phương pháp đo: Trở kháng và đo quang hoặc tương đương 

- Bộ phân liệt nổi RBC/PLT: Có (in vị trí) 

- Hệ thống chia: van chia kín hoặc tương đương 

- Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≥ 110 μl 

- Thể tích hút mẫu (từ ống vi mao dẫn): ≥ 20 μl 

- Chế độ pha loãng ngoài: tỉ lệ khoảng 1:200 đến 1:300 với thể tích tối thiểu ≤ 20 μl 

- Độ chuẩn xác bộ pha: CV  ≥ 0.9% 

- Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h 

- Tích hợp chương trình kiểm tra / điều chỉnh: Có 

- Hệ thống cảnh báo thông tin khi thông số bất thường: Có 

- Dung lượng bộ nhớ: ≥ 50.000 mẫu 

- Màn hình hiển thị độ phân giải ≥ (800 x 480 pixel) 

- Có bàn phím ảo trên màn hình 

- Có tối thiểu các cổng giao tiếp: ≥ 1 cổng USB phía trước / ≥ 4 cổng USB phía sau / ≥ 1 

cổng mạng LAN 

- Có cổng cắm máy đọc mã vạch 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

31 Máy phân tích nước tiểu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 Cái 

- Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy: 01 Cái 

- Dây nguồn và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ 

- Giấy in: 01 Cuộn 

- Que thử nước tiểu: 01 Hộp 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Nguyên lý hoạt động: dựa trên nguyên tắc trắc quang phản xạ bước sóng kép hoặc 

tương đương 

- Nguồn sáng: LED hoặc tương đương 

- Có ≥ 3 bước sóng, tối thiểu gồm: 550, 620, 720 nm 

- Các loại que tối thiểu có thể dùng: 10 thông số, 11 thông số, 13 thông số, 14 thông số.  

- Hiệu suất: Chế độ bình thường ≥ 60 mẫu/giờ, Chế độ liên tục ≥ 120 mẫu/giờ 

- Dung lượng bộ nhớ: ≥ 1000 kết quả 

- Màn hình LCD hiển thị thông tin và kết quả 

- Giao diện kết nối: thông qua cổng RS232 hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

32 Máy quay ly tâm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Tốc độ có thể được đặt và hiển thị bằng RPM/RCF 

- Động cơ: không chổi than hoặc tương đương 

- Có chức năng quay nhanh với phím bấm và giữ phím 

- Nắp có khóa điện và chức năng nhả tự động  

- Tự động chẩn đoán khi khởi động hiển thị thời gian chạy tích lũy và các thông số chạy 

cuối cùng 

- Tốc độ quay: ≤ 300 - ≥ 4500 rpm, gia tốc ≤ 100rpm 
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- Lực ly tâm max RCF (lực ly tâm tương đối): ≥ 2490 x g 

- Độ chính xác tốc độ: ≤ ± 20 rpm 

- Công suất động cơ: 8x15ml, 12x10ml 

- Màn hình: màn hình LCD hoặc tương đương 

- Thời gian ly tâm: ≤ 30 giây - ≥ 99 phút / HOLD (hoạt động liên tục) 

 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

33 Máy tạo oxy di động 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 cái 

- Dây nối bình làm ẩm tích hợp trên máy: 01 Cái 
- Bình làm ẩm: 01 Cái 
- Ống thở: 01 Cái 
- Dây nguồn: 01 Cái 
- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Van điều chỉnh lưu lượng có thể khóa được 
-  Lưu lượng: ≤ 0,125 – ≥ 5 lít/phút 
- Đầu ra ô xy bằng kim loại 
- Có nút khởi động lại 
- Công suất tiêu thụ trung bình: ≤ 290 W 
- Nồng độ oxy (tại 5 lít / phút): ≥ 90% ( + 6.5% / - 3% ) 
- Lưu lượng: ≤ 0,125 đến ≥ 5 lít / phút 
- Mức độ ồn: ≤ 40 dBA 
-  p suất đầu ra: ≥ 7,0 psi 
- Thời gian đáp ứng: 

+ Nồng độ có thể chấp nhận được: ≤ 90 giây 

+ Nồng độ đầy đủ: ≤ 5 phút 
- Có hệ thống báo động: khi hỏng nguồn, khi một hay nhiều thông số không nằm 

trong đặc tính kỹ thuật, khi áp suất cao hay thấp. Báo động sẽ duy trì cho đến 

khi hiệu chỉnh xong hoặc khi tắt máy 
- Bộ lọc vi khuẩn lắp trong máy (tuổi thọ ≥ 2 năm hoặc ≥ 15.000 giờ sử dụng)  
- Bọc lọc cho máy nén khí: lắp phía đầu vào máy nén (tuổi thọ trung bình khoảng 

≥ 24 tháng hoặc ≥ 20.000 giờ sử dụng) 
 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

34 Micro pipette 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 



31 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Micro pipet dải thể tích 0.1 - 2.5 µl: 01 Cái 

- Micro pipet dải thể tích 0.5 -10 µl: 01 Cái 

- Micro pipet dải thể tích 2 - 20 µl: 01 Cái 

- Micro pipet dải thể tích 5 - 50 µl: 01 Cái 

- Micro pipet dải thể tích 10 - 100 µl: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Dải thể tích (Volume Range) ≤ 0.1 - ≥ 2.5 µl: 

+ Bước nhảy ≤ 0.002μl 

+ Sai số hệ thống ≤ 12% tại 0.25μl, ≤ 2.5% tại 1.25μl và ≤ 2.5% tại 2.5μl 

+ Sai số ngẫu nhiên: ≤ 6% tại 0.25μl, ≤ 1.5% tại 2.5μl, ≤ 1.5% tại 1.25μl và  

- Dải thể tích (Volume Range) ≤ 0.5 - ≥ 10 µl: 

+ Bước nhảy ≤ 0.02μl 

+ Sai số hệ thống ≤ 1% tại 10μl, ≤ 1.5% tại 5μl và ≤ 2.5% tại 1μl 
+ Sai số ngẫu nhiên: ≤ 0.5% tại 10μl, ≤ 1% tại 5μl và ≤ 1.5% tại 1μl 

- Dải thể tích (Volume Range) ≤ 2 - ≥ 20 µl: 

+ Bước nhảy ≤ 0.02μl 

+ Sai số hệ thống ≤ 1% tại 20μl, ≤ 1.2% tại 10μl và ≤ 3% tại 2μl 
+ Sai số ngẫu nhiên: ≤ 0.3% tại 20μl, ≤ 0.6% tại 10μl và ≤ 1.5% tại 2μl 

- Dải thể tích (Volume Range) ≤ 5 - ≥ 50 µl: 

+ Bước nhảy ≤ 0.10μl 

+ Sai số hệ thống ≤ 0.6% tại 50μl, ≤ 0.8% tại 25μl và ≤ 2% tại 5μl 
+ Sai số ngẫu nhiên: ≤ 0.3% tại 50μl, ≤ 0.5% tại 25μl và ≤ 2% tại 5μl 

- Dải thể tích (Volume Range) ≤ 10 - ≥ 100 µl: 

+ Bước nhảy ≤ 0.10μl 

+ Sai số hệ thống ≤ 0.8% tại 100μl, ≤ 1% tại 50μl và ≤ 3% tại 10μl 

+ Sai số ngẫu nhiên: ≤ 0.2% tại 100μl,≤  0.3% tại 50μl và ≤ 1% tại 10μl. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

35 Nạo ổ răng 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

- Nạo Gracey tiêu chuẩn: 01 Cái 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

36 Nồi hấp tiệt trùng Autoclave tự động 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 
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 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 1 bộ 

- Máy hút chân không tích hợp: 01 Bộ 

- Bộ trao đổi nhiệt tích hợp: 01 Bộ 

 Đầy đủ bộ phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt 

vận hành hệ thống tối thiểu bao gồm: 

- Rọ đựng vật hấp, bằng Inox SUS304 (hoặc tương đương) có quai xách: 01 cái 

- Dây cáp nguồn: 01 cái 

- Dây nối đất: 02 m 

-  Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế 

ở dạng đóng gói và không đóng gói, các dây truyền tiệt trùng đồ vải dùng trong bệnh 

viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, ... 

- Có các chương trình được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau 

- Có chế độ tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số theo yêu cầu. 

- Điều khiển bằng bộ vi xử lý cài đặt sẵn phần mềm có độ chính xác cao 

- Giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị các thông số thông qua 

màn hình LED hoặc tương đương 

- Áp suất tiệt trùng hiển thị trên đồng hồ áp lực có dải đo: từ ≤ -1kg/cm
2
 đến ≥ 5 kg/cm

2
 

- Áp suất tiệt trùng: từ 0 kg/cm
2
 đến ≥ 2,3 kg/cm

2
. 

- Thiết bị hoạt động bằng điện: 

+ Nguồn điện: 220 VAC ± 10%/50Hz 

+ Công suất lớn nhất: ≤ 2 kW 

+ Công suất sinh hơi: ≥ 3 kg/giờ 

- Buồng hấp: 

+ Hình trụ đứng 

+ Làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương 

+ Dung tích: ≥ 23 lít 

- Vỏ máy: 

+ Kiểu hình khối chữ nhật 

+ Mặt trên được làm bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương 

+ Vỏ máy và các chi tiết còn lại được chế tạo bằng thép phủ sơn tĩnh điện hoặc tương 

đương 

- Khóa liên động:  

+ Khóa cài ngang và liên động bằng trục vít trung tâm, có thể khóa nắp dễ dàng và đơn 

giản 

+ Nắp được khóa chắc chắn trong quá trình vận hành của thiết bị và khi làm nguội về 

nhiệt độ an toàn 

- Nắp thiết bị: 

+ Đóng/mở phía trên có hệ thống giảm chấn và trợ lực bằng bi chịu lực. Vật liệu bằng 

Inox SUS 304 hoặc tương đương 

+ Làm kín bằng gioăng cao su silicon chịu nhiệt hoặc tương đương, có độ bền cao 

- Khả năng kiểm soát nhiệt độ và áp suất để tạo ra hơi nước bão hòa: Hơi nước được cấp 

liên tục cho tới khi đạt ngưỡng hơi nước bão hòa, khi nhiệt độ tương thích với áp suất. 

Hệ thống xả khí khác được điều khiển để đảm bảo sự cân bằng giữa nhiệt độ và áp 
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suất. Rút ngắn tổng thời gian tiệt trùng 

- Xả nước sau khi chu trình tiệt trùng kết thúc: Có đường ống xả gắn liền với máy, có 

thể kết nối với đường ống xả thải thông thường. 

- Cơ chế làm ấm sau tiệt trùng và làm lỏng môi trường nuôi cấy: 

+ Nhiệt độ vận hành làm ấm từ: 40
o
C - 60

o
C  

+ Nhiệt độ vận hành làm lỏng môi trường nuôi cấy đặc từ: 40
o
C - 99

o
C 

- Có thể cài đặt thời gian bắt đầu vận hành theo ngày, giờ, phút 

- Có cảm biết nhiệt độ trong buồng tiệt trùng để đo và theo dõi nhiệt độ thay đổi trong 

buồng tiệt trùng, loại RTD-PT100 hoặc tương đương. 

- Đồng thời để giảm thời gian đốt sau khi khởi động, nước trong buồng luôn được giữ ở 

mức gần sôi bằng phương pháp điều khiển PID 

-  p lực nước cung cấp từ tòa nhà hoặc thành phố từ: (0,2 ÷ 10) kgf/cm
2
 

- Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn tối thiểu: 

+ Van an toàn tự động xả áp khi áp suất: ≥ 2,7 kg/cm
2
 

+ Áp suất nước kiểm tra buồng tiệt trùng: ≥ 5,4 kgf/cm
2
 

+ Bảo vệ quá nhiệt bằng kỹ thuật số, có thể cài đặt từ: 45
o
C đến ≥ 140

o
C và tự động xả 

van xả. 

+ Tự động báo lỗi sau ≤ 15 phút khi nguồn nước cấp không có hoặc không đủ cho chu 

trình cấp nước cho thiết bị. 

+ Tự động báo lỗi trên màn hình khi thiếu nước trong quá trình tiệt trùng 

+ Tự động báo lỗi trên màn hình khi cảm biến đo nhiệt độ bị lỗi và thiết bị dừng hoạt 

động 

+ Tự động báo lỗi trên màn hình khi thanh kháng đốt bị lỗi, hỏng và thiết bị tự động 

ngắt điện khỏi thanh kháng đốt 

+ Có nút dừng khẩn cấp 

+ Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật 

- Lưu trữ dữ liệu: Có thể lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt, kể cả khi mất nguồn điện cung 

cấp. 

- Bộ điều khiển trung tâm: 

+ Bộ vi xử lý (MCU): ≥ 12 MHz 

+ Bộ nhớ Flash: ≥ 32K 

+ Bộ nhớ SRAM: ≥ 1536 byte 

+ EEPROM: ≥ 256 byte 
+ Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC): ≥ 24 bit 

+ Phương pháp điều khiển PID hoặc tương đương 

+ Thiết bị được điều khiển tự động bằng bộ vi xử lý cài đặt sẵn chương trình phần 

mềm, các thông số nhiệt độ, thời gian tiệt trùng được hiển thị trên màn hình LED 

hoặc tương đương. 

- Hiển thị chức năng trên màn hình LED hoặc tương đương: 

+ Hiển thị các biểu đồ mô tả chi tiết: Chu trình hấp tiệt trùng 

+ Hiển thị các thông số trên màn hình LED hoặc tương đương: Nhiệt độ, thời gian 

tiệt trùng, chương trình đã lựa chọn, các tín hiệu báo lỗi. 

+ Hiển thị lịch theo tuần từ thứ hai đến chủ nhật 

+ Màn hình LED số: tối thiểu có 3 màn hình 

Màn hình 1: hiển thị đồng hồ thời gian thực 

Màn hình 2: hiển thị các thông số cài đặt và giá trị theo thời gian gồm:  

 Nhiệt độ tiệt trùng cài đặt 

 Nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động 

 Nhiệt độ bảo vệ cài đặt 

Màn hình 3: hiển thị các thông số cài đặt về thời gian gồm: 

 Thời gian tiệt trùng cài đặt 

 Thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động 
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 Thời gian làm khô cài đặt, thời gian làm khô còn lại khi thiết bị đang hoạt 

động. 

 Thời gian cài đặt cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực. 

+ Các giá trị và thông số hiểu thị: cấp nước, đuổi khí, gia nhiệt, tiệt trùng, xả, kết thúc 

bằng biểu đồ và ngôn ngữ. Báo hiệu bằng âm thanh khi kết thúc chu trình 

+ Hiển thị các cảnh báo 

+ Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam hoặc Tiếng Anh. 

* Chương trình tiệt trùng tối thiểu 

- Chương trình tiệt trùng tối thiểu được cài đặt sẵn cho các vật liệu khác nhau: ≥ 10 

Chương trình 

  Chương trình cho việc làm ấm: Nhiệt độ từ 40
0
C đến 60

0
C, thời gian cài đặt từ 1 

phút đến ≥100 giờ 

  Chương trình cho việc hòa tan: Nhiệt độ từ 40
0
C đến 99

0
C, thời gian cài đặt từ 1 

phút đến ≥100 giờ 

  Chương trình Tiệt trùng có chất lỏng trong vật chứa hở: Nhiệt độ 121
0
C, thời gian 

cài đặt từ ≤ 15 phút 

  Chương trình Tiệt trùng có chất lỏng trong vật chứa đóng nắp: Nhiệt độ  121
0
C, 

thời gian cài đặt từ ≤ 21 phút 

  Chương trình Tiệt trùng dụng cụ hở, găng tay, đồ nhựa: Nhiệt độ 121
0
C, thời gian 

cài đặt từ ≤ 15 phút 

  Chương trình Tiệt trùng dụng cụ đóng kín, găng tay, đồ nhựa chịu nhiệt: Nhiệt độ 
125

0
C, thời gian cài đặt từ ≤ 15 phút. 

  Chương trình Tiệt trùng đồ vải, quần áo; Chất liệu PE 100% (Polyeste) và dụng cụ 
Inox: Nhiệt độ 121

0
C, thời gian cài đặt từ ≤ 21 phút 

  Chương trình Tiệt trùng đồ vải, quần áo; Chất liệu Cotton 35/65 (Tixi) và dụng cụ 
Inox: Nhiệt độ 126

0
C, thời gian cài đặt từ ≤ 21 phút 

  Chương trình Tiệt trùng hạt truyền nhiễm Protein (Prion): Nhiệt độ 134
0
C, thời 

gian cài đặt từ ≤ 18 phút 

  Chương trình Tiệt trùng đồ vải, quần áo; Chất liệu Cotton 100% và dụng cụ Inox: 

Nhiệt độ 134
0
C, thời gian cài đặt từ ≤ 10 phút 

  Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số tùy ý 
theo yêu cầu của người sử dụng: 

Nhiệt độ tiệt trùng điều chỉnh từ 100
º
C đến136

º
C 

Thời gian tiệt trùng điều chỉnh từ: 0 đến ≥ 9999 phút, bước đặt 1 phút 

Nhiệt độ bảo vệ có thể cài đặt từ 100
º
C đến 140

º
C 

 Có chương trình tự chọn do người sử dụng tự cài đặt: 

 Nhiệt độ tiệt trùng: Từ 100
o
C đến ≥ 136

o
C (bước đặt 1

o
C) 

 Thời gian tiệt trùng: Từ 0 phút đến ≥ 9999 phút (bước đặt: 1 phút) 

 Nhiệt độ bảo vệ kỹ thuật số có thể cài đặt: từ 45
o
C – 140

o
C 

 Thiết bị tự động kiểm soát chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 

 Rọ đựng vật hấp: Chất liệu: Inox SUS304 hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

37 Tủ đựng thuốc đông y 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 
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b Cấu hình cung cấp 

- Tủ chính: 01 cái 

- Ngăn kéo: 30 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Toàn bộ phần kim loại làm bằng Inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Kích thước tổng thể (Rộng x sâu x cao): (1200 x 400x 1500) mm ± 10% 

- Kích thước ngăn kéo khoảng (Rộng x sâu x cao): (215 x 300 x 210) mm ±10% 

- Tủ gồm 2 phần chính: Khung tủ và các ngăn kéo: 

+ Các ngăn kéo kết cấu ray bi kép chịu lực, mỗi ngăn kéo có một tay nắm. 

+ Khung tủ và các đố, giằng bằng inox hộp. Xung quanh nóc, hồi, hậu bằng inox tấm 

được gấp liền trên máy chấn thủy lực 

- Phía đáy được bịt bằng inox tấm để chắn côn trùng 

- Bốn chân tủ có đệm cao su 

- Khung tủ làm bằng Inox hộp (25 x 25 x 1) mm ≤ ± 0.2 mm 

- Giằng làm bằng Inox hộp (25 x 25 x 0.8) mm ≤ ± 0.2 mm 

- Đố tủ làm bằng Inox hộp (20 x 20 x 1) mm ≤ ± 0.2 mm 

- Tấm nóc làm bằng Inox tấm dày 1mm ≤ ± 0.2mm được gấp chấn 4 cạnh 

- Các tấm bưng và đáy chắn côn trùng bằng inox tấm dày ≥ 0.5 mm 

- Ngăn kéo làm bằng inox tấm dày ≥ 0.5mm. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

38 Tủ lạnh loại 208 lít 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kiểu tủ: ngăn đá trên 

- Dung tích tổng: ≥ 215 lít 

- Dung tích sử dụng: ≥ 208 lít 

- Dung tích ngăn đá: ≥ 53 lít 

- Dung tích ngăn lạnh: ≥ 155 lít 

- Chất liệu cánh tủ: Kim loại phủ sơn bóng hoặc tương đương 

- Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực hoặc tương đương 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Digital Inverter hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

39 Tủ sấy điện 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 
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Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy 

- Khay đựng vật sấy: 02 cái 

- Dây cáp nguồn: 01 cái 

- Dây nối đất: 02 m 

- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 quyển 

-  Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài 

đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D hoặc tương đương 

- Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và 

màn hình hiển thị đèn LED số 

- Có âm thanh xác nhận cho tất cả các cài đặt 

- Chỉ thị tình trạng tủ trong quá trình gia nhiệt 

- Các chương trình cài đặt quá trình gia nhiệt thành nhiều giai đoạn với nhiệt độ khác 

nhau 

- Bộ phận điều chỉnh luồng khí: đóng/mở cửa phía sau quạt hút cho các ứng dụngkhác 

nhau 

- Hệ thống tuần hoàn khí: Lưu thông khí cưỡng bức, dòng khí được điểu khiển bằng 

quạt theo phương nằm ngang, có thể điều chỉnh tốc độ quạt và tốc độ khí trên bảng 

điều khiển, tăng giảm ≤ 10% 

- Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài 

- Có khả năng giữ nhiệt độ cửa thấp ngay cả khi buồng đạt nhiệt độ tối đa 

- Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 

- Khi hết thời gian khử trùng thiết bị tự động làm giảm nhiệt xuống dưới 80
0
C và kết 

thúc trên màn hiển thị chữ báo hiệu. Bảo vệ an toàn tối ưu cho mẫu, người sử dụng và 

môi trường 

- Có khả năng bảo vệ quá nhiệt điện tử kỹ thuật số được tích hợp trong bộ vi xử lý 

- Đèn LED chỉ thị khi hệ thống bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt 

- Hiển thị các thông số sấy và cảnh báo trên màn hình hiển thị đèn LED số: Nhiệt độ cài 

đặt, nhiệt độ trong tủ, thời gian cài đặt, thời gian còn lại và mã lỗi 

- Có thông gió làm mát gioăng cửa 

- Có khả năng lưu trữ các thông số cài đặt 

- Có bộ cảm biến dò nhiệt (sensor): Loại PT 100 DIN Class A hoặc tương đương 

- Có biểu đồ mô tả các quá trình hoạt động chỉ thị bằng Led 

- Thân tủ 

+ Thân tủ có cấu tạo ≥ 2 lớp 

+ Buồng sấy 

 Dung tích buồng sấy: ≥ 53 lít 
 Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 hoặc tương đương 

+ Khung vỏ tủ 

 Tiêu chuẩn: làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương 

 Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày ≥ 50 
mm 

- Cửa tủ 

+ Có cấu tạo ≥ 2 lớp, có khoá 
 Lớp trong chế tạo bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương 

 Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương 
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+ Cách nhiệt giữa 2 lớp bằng lớp bông khoáng dày hoặc bông thủy tinh dày ≥ 50 mm. 
+ Gioăng cửa mềm, dễ kín, vật liệu bằng cao su silicon hoặc tương đương, chịu nhiệt 
cao và bền 

- Khay sấy và giá đỡ 

+ Khay sấy được dập liền, làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương, tải trọng tối đa 
≥ 30 kg 

+ Có thể thay đổi vị trí giá đỡ dễ dàng với bước thay đổi khoảng ≥ 6 cm, có ≥ 04 giá 
đỡ (gờ khay) 

- Thanh gia nhiệt 

+ Sử dụng thanh gia nhiệt có cánh tản nhiệt (thanh đốt) có vỏ bọc bằng thép không gỉ 
SUS304 hoặc tương đương, bộ đốt và quạt gió đặt kín trong khoang. 

+ Công suất thanh gia nhiệt: ≥ 1800 W 

- Bộ điều khiển 

+ Bộ vi xử lý (MCU): ≥ 12MHz 
+ Bộ nhớ Flash: ≥ 32K 

+ Bộ nhớ SRAM: ≥ 1536 byte 
+ EEPROM: ≥ 256 byte 
+ Bộ đo tín hiệu nhiệt độ (ADC) ≥ 24 bít  
+ Hoạt động của máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển 
cài đặt sẵn có thuật toán điều khiển P.I.D hoặc tương đương 

- Chọn các chương trình thông qua các phím chức năng và phím số cảm ứng chống 

nước 

- Có ≥ 10 chương trình cài đặt sẵn trong máy. 

- Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số nhiệt độ 

và thời gian tiệt trùng: 

 Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: ≤ 50
C đến ≥ 300

0
C  

 Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút  

 Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: ≤  50
C đến ≥ 310

0
C 

- Có ≥ 01 chương trình tự chọn - Người sử dụng tùy ý lựa chọn các thông số sau: 

 Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: ≤ 50
C đến ≥ 300

0
C  

 Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút  

 Thiết lập nhiệt độ bảo vệ bằng kỹ thuật số từ: ≤  50
C đến ≥ 310

0
C 

 Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thực: ngày, giờ, phút. 

- Chức năng hiển thị tối thiểu các thông số cài đặt: 

+ Hiển thị chu trình tiệt trùng: Nhiệt độ tiệt trùng, Thời gian tiệt trùng, thời gian hẹn 
giờ cho tủ hoạt động theo thời gian thực, ngày, giờ phút và kết thúc bằng đồ thị và 

ngôn ngữ. 

+ Màn hình LED số: Có 3 màn hình trong đó 

 Màn hình led 1: Hiển thị đồng hồ thời gian thực 

 Màn hình led 2: Hiển thị các thông số cài đặt và giá trị thực theo thời gian 

 Hiển thị nhiệt độ tiệt trùng cài đặt 

 Hiển thị giá trị nhiệt độ thực trong khi thiết bị hoạt động. 

 Hiển thị giá trị nhiệt độ bảo vệ cài đặt 

 Màn hình led 3: Hiển thị các thông số cài đặt về thời gian 

 Hiển thị thời gian tiệt trùng cài đặt 

 Hiển thị giá trị thời gian tiệt trùng còn lại khi thiết bị đang hoạt động 

 Hiển thị giá trị thời gian hẹn giờ cài đặt cho thiết bị hoạt động 

+ Các led đơn hiển thị các chu trình hoạt động 

+ Hiển thị lịch ngày trong tuần 

+ Các giá trị và thông số hiển thị các giai đoạn của chu trình hoạt động 

+ Hiển thị các cảnh báo 

+ Hiển thị ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam 
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- Độ phân giải: ≤ 0.1
o
C trong toàn giải đo 

- Dải nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường ≤ +5
0
C đến ≥ 300

0
C. Bước 

cài đặt ≤ 1
0
C 

- Độ nhậy điều khiển: ≤ 0,1
0
C 

- Nhiệt độ bảo vệ cài đặt: Nhiệt độ sấy tiệt trùng cài đặt + (≤ 5
0
C đến ≥ 10

0
C) 

- Hẹn giờ làm việc theo thời gian thực: ngày, giờ, phút 

- Thời gian sấy tiệt trùng: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút, bước đặt 1 phút hoặc liên tục 

- Thời gian làm nguội với chế độ chạy không tải ở 150
0
C là ≤ 15 phút 

- Khi thời gian tiệt trùng giảm về 0, thì chức năng làm nguội vật sấy được kích hoạt, khi 

nhiệt độ trong buồng giảm xuống ≤ 80
0
C trên màn LED hiển thị chữ “End” 

- Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn 

 + Tự động cảnh báo lỗi trên màn hiển thị đèn LED 

 Trong trường hợp cảm biến nhiệt độ bị lỗi 
 Trong trường hợp nhiệt độ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt. 
 Trong trường hợp kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành kháng đốt bị hỏng 

 + Bảo vệ an toàn tối thiểu: 
 Ngắt nguồn khi đầu đo nhiệt độ (sensor) bị lỗi hoặc hỏng 

 Ngắt nguồn khi nhiệt độ trong buồng tiệt trùng vượt quá nhiệt độ cài đặt tiệt 
trùng  

 Ngắt nguồn khi kháng đốt hoặc bộ phận chấp hành hỏng 

 Chống rò rỉ điện bằng Atomat chống giật 

- Lưu trữ dữ liệu 

+ Lưu trữ các dữ liệu đã cài đặt 
+ Khả năng lưu trữ dữ liệu kể cả khi mất nguồn 

+ Tự động khôi phục và hoạt động trở lại khi có nguồn 

 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

40 Bảng đo thị lực cách 5m 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Đèn thị lực chữ C: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Khoảng cách đọc: ≥ 5m 

- Bảng chữ Kích thước (29cm x 79cm) ± 10% 

- Có dimmer điều chỉnh độ sáng 

- Có lỗ treo tường 

- Dây nguồn: ≥ 1.8 m 

- Vỏ đèn bằng Inox hoặc tương đương 

 

 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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41 Banh mũi 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Banh mũi KILLIAN hoặc tương đương, 35mm, dài 13cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

42 Bô đái cho nam 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Bô đái: 01 Cái 

c Thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Nhựa hoặc tương đương 

- Có nắp đậy 

- Sử dụng cho nam giới 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

43 Bô dẹt cho nữ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Bô đái: 01 Cái 

c Thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Nhựa hoặc tương đương 

- Có nắp đậy 

- Sử dụng cho người bệnh có vấn đề gây hạn chế đại tiểu tiện hoặc được chỉ định đại 

tiểu tiện trên giường. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

44 Bộ kim châm cứu các loại 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Kim châm cứu dài 3cm: 01 gói (60 cây/ gói) 

- Kim châm cứu dài 4.5cm: 01 gói (60 cây/ gói) 
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- Kim châm cứu dài 7cm: 01 gói (20 cây/ gói) 

c Thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: kim loại 

- Kim châm cứu dài 3cm 

- Kim châm cứu dài 4.5cm 

- Kim châm cứu dài 7cm. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

45 Bô tranh huyệt châm cứu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Tranh huyệt châm cứu: 01 bộ 

c Thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Dài x rộng): (1200 x 700) mm ± 10% 

- Có ghi chú thích bằng tiếng Việt 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

46 Bô tròn (đại tiện) 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Bô tròn (đại tiện): 01 Cái 

c Thông số kỹ thuật 

- Vật liệu nhựa PP hoặc tương đương 

- Có nắp đậy. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

47 Bốc tháo thụt 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Chất liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương 

- Tính năng: dùng cho bệnh nhân bị táo bón hoặc làm sạch khung đại tràng, thụt thuốc 

theo chỉ định của bác sĩ. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

48 Bóp bóng co bóp người lớn 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 
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b Cấu hình cung cấp 

- Bóp bóng người lớn: 01 Cái 

- Mask thở số 5 silicon: 01 Cái 

- Bộ Airway số 80, 90, 100: 01 Bộ 

- Dây dẫn oxy: 01 Cái 

- Túi chứa khí: 01 Cái 

- Hộp đựng: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Bóng bóp cấp cứu cho người lớn silicon hoặc tương đương, thể tích ≥ 1800 ml 

- Mask thở silicon hoặc tương đương, số 5 

- Túi cấp khí oxy ≥ 2700ml, PVC 

- Bộ Airway tối thiểu các loại: loại 80mm, 90mm và 100 mm 

- Hộp đựng bằng nhựa hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

49 Bóp bóng co bóp trẻ em 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Bóp bóng người lớn: 01 Cái 

- Mask thở số 3 silicon: 01 Cái 

- Bộ Airway số 60, 70, 80: 01 Bộ 

- Dây dẫn oxy: 01 Cái 

- Túi chứa khí: 01 Cái 

- Hộp đựng: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Bóng bóp cấp cứu cho trẻ em silicon hoặc tương đương, thể tích ≥ 550 ml 

- Mask thở silicon hoặc tương đương, số 3 

- Túi cấp khí oxy ≥ 2700ml, PVC 

- Bộ Airway tối thiểu các loại: loại 60mm, 70mm và 80 mm 

- Hộp đựng bằng nhựa hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

50 Búa thử phản xạ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 
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- Búa thử phản xạ BUCK hoặc tương đương, dài 18cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

51 Cán dao số 3 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Cán dao số 3: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

52 Cán dao số 7 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Cán dao số 7: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

53 Cân đồng hồ 1kg 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Phạm vi đo: ≤ 50g – ≥ 1kg 

- Giá trị độ chia: ≤ 5g 

- Sai số tối thiểu: ≤ ±5g 

- 

Chất liệu:  

+ Vỏ sắt sơn tĩnh điện hoặc tương dương 

+ Đĩa Inox hoặc tương đương 

+ Mặt kính nhựa PC trong suốt hoặc tương đương 
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+ Mặt số nhựa ABS hoặc tương đương, đường kính ngoài ≥  133 mm, đường kính 

vùng in ≥  124 mm 

+ Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

54 Cân trọng lượng đo được chiều cao 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Cân sức khoẻ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Thông số cân nặng 

 Loại cân: cân để sàn 

 Trọng lượng đo tối đa: ≥ 160 kg 

 Độ chính xác: ≤ ± 0.5kg 

- Thông số đo chiều cao 

 Dải đo chiều cao: từ ≤ 60 đến ≥ 200 cm 

 Sai số tối thiểu: ≤ 0.5 cm 

 Độ chính xác: ≤ ± 0.5cm. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

55 Cáng đẩy 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Cáng bệnh nhân: 01 cái 
- Xe đẩy: 01 Cái 
- Nệm mút dày 50mm: 01 Cái 
- Cọc treo chai, túi truyền dịch: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu được làm hoàn toàn bằng Inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Cáng gồm 2 phần: Xe đẩy và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi xe 

- Nệm cáng bằng mút dày ≥ 50mm 

- Kích thước cáng (Dài x rộng x cao): (2100 x 600 x 200) ± 10% 
- Kích thước xe đẩy: 

+ Chiều dài x rộng: (1800 x 650) mm± 10% 

+ Chiều cao có thể điều chỉnh từ ≤ 450 mm đến ≥ 800 mm. 
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+ Chiều cao lan can 250 mm ± 10% so với mặt cáng 

- Cấu tạo: 

+ Phần đỡ đầu có thể thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng 

+ Góc nghiêng: từ 0o
 đến ≥ 45

o
, có nhiều nấc và được cố định ở mỗi nấc. 

+ Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không kênh, chắc chắn 

+ Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được 
+ Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch 

+ Có ≥ 4 bánh xe Inox (≥ 2 bánh có phanh) 
- Tải trọng tối đa: ≥ 150 kg 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

56 Cáng tay 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Cáng bệnh nhân: 01 Cái 
- Nệm mút dày 50mm: 01 Cái 
c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: được làm hoàn toàn bằng Inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Nệm cáng bằng mút dày ≥ 50mm 

- Kích thước cáng (Dài x rộng x cao): (2000 x 600 x 200) ± 10% 
- Cấu tạo: 

+ Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng 

+ Góc nghiêng phần đỡ lưng: từ 0o
 đến ≥ 45

o
, có nhiều nấc và được cố định ở 

mỗi nấc. 

+ Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không kênh, chắc chắn 

- Tải trọng tối đa: ≥ 100 kg. 
 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

57 Chén Inox 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Chén Inox: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: làm bằng Inox hoặc tương đương 

- Đường kính: 8cm ± 10% 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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58 Đệm luyện tập 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Đệm luyện tập: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Dài x rộng x dày): (190 x 140 x 7) cm  ± 10% 

- Làm bằng vật liệu PE bọc simily hoặc tương đương. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

59 Đèn gù 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Đèn chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Công suất: ≥ 60W 

- Dây nguồn dài: từ 2.8m đến 3m 

- Có thể điều chỉnh chiều cao: từ ≤1m đến ≥ 1.7m 

- Cổ định vị có thể xoay đến gần ≥ 360
o
 

- Đuôi đèn có thể sử dụng được nhiều loại bóng đèn. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

60 Đèn hồng ngoại 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 

 Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%, 50Hz 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Đèn chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Công suất : ≥ 250 W 

- Chiều cao đèn: 40 - 50cm 

- Cổ định vị xoay linh động đến ≥ 360
0
, Khoảng rộng ≥ (30cm + 30cm) 

- Có Dimmer tăng giảm ánh sáng. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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61 Đèn khám bệnh treo trán 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện cung cấp: Pin 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Máy chính: 01 cái 

- Vòng đai đầu: 01 cái 

- Pin: 01 viên 

- Bộ sạc: 01 cái 

- Bộ đệm thiết bị bằng xốp EPE: 01 bộ 

- Hộp đựng: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Nguồn sáng: LED đơn 

- Công suất: ≤ 5W 

- Tuổi thọ bóng LED: ≥ 50.000 giờ 

- Cường độ ánh sáng: 55.000 - 65.000 Lux 

- Khoảng cách: 200 - 500 mm 

- Vùng sáng: ≤ 20 mm đến ≥ 100 mm 

- Dung lượng pin: ≥ 1800 mAh/ viên 

- Thời gian sạc pin: ≤ 2 giờ 

- Thời gian sử dụng: ≥ 5 giờ 

- Điều chỉnh độ sáng: có nút mở/tắt và điều chỉnh độ sáng. 

  

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

62 Gương khám 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Gương khám: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Chiều dài khoảng: 12 cm ± 10% 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

63 Hộp chữ nhật 16 x 7 x 3 cm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 
Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 
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+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Hộp chữ nhật: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Dài x rộng x sâu): (16 x 7 x 3) cm ± 10% 

- Chất liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

64 Hộp hấp bông gạc các loại 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Hộp hấp bông gạc: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương 

- Có thể hấp tiệt trùng 

- Kích thước: đường kính  240 mm ± 10%, cao 140 mm ± 10%  

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

65 Hộp hấp dụng cụ các loại 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Hộp hấp dụng cụ: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương 

- Có thể hấp tiệt trùng 

- Kích thước: đường kính  300 mm ± 10%, cao 170 mm ± 10%. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

66 Hộp Inox chữ nhật 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Hộp Inox chữ nhật: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương 
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- Có thể hấp tiệt trùng 

- Kích thước (Dài x rộng x cao): (23 x 11 x 5) cm ± 10% 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

67 Hộp tròn lớn 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Hộp tròn lớn: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương 

- Kích thước: đường kính  8.5 cm ± 10% x cao 7 cm ± 10%. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

68 Hộp tròn nhỏ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Hộp tròn nhỏ: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương  

- Kích thước: đường kính  7.5 cm  ± 10% x cao 6 cm ± 10% . 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

69 Huyết áp kế người lớn 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Đồng hồ: 01 Cái 

- Bao đo người lớn: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Dải đo: 0 - 300 mmHg 

- Độ chính xác: ± 3 mmHg. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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70 Huyết áp kế trẻ em 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Đồng hồ: 01 Cái 

- Bao đo người lớn: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Dải đo: 0 - 300 mmHg 

- Độ chính xác: ± 3 mmHg. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

71 Kệ đựng thuốc 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Kệ đựng thuốc: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu: làm bằng Inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Kích thước (Dài x cao x rộng): (1500 x 1500 x 450) mm ± 10% 

- Khung chính bằng hộp (30 x 30) mm ± 10%, dày ≥ 1.0 mm  

- Khung bao đỡ sàn bằng hộp (20 x 20) mm ± 10%, dày ≥ 0.7 mm. 

- Giá kệ có ≥ 4 tầng làm bằng Inox tấm dày ≥ 1.0 mm 

- Chân có đệm cao su. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

72 Kềm chân răng 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kìm nhổ chân răng người lớn: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

73 Kềm mỏ chim có mấu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kìm xoắn chỉ thép, ngàm răng cưa, dài 14cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

74 Kềm mỏ chim không mấu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kìm xoắn chỉ thép, ngàm trơn, dài 14cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

75 Kéo cắt chỉ đầu bầu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kéo phẫu thuật thẳng, tù/tù, dài 10.5cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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76 Kéo cắt chỉ đầu nhọn 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/ nhọn, dài 10.5cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

77 Kéo gắp 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kẹp bông băng MERIAM hoặc tương đương, dài 16cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

78 Kẹp mang kim, 14cm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kẹp mang kim MAYO-HEGAR hoặc tương đương, dài 14.0 cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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79 Kẹp phẫu tích, 16cm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 16cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

80 Khay quả đậu cỡ nhỏ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Khay quả đậu, dài 170mm, 400ml: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

81 Khay quả đậu các loại 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Khay quả đậu, dài 170mm, 400ml: 01 Cái 

- Khay quả đậu, dài 200mm: 01 Cái 

- Khay quả đậu, dài 250mm, 850ml: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

82 Kiềm  

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kìm nhổ răng người lớn, dài 185 mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

83 Kiềm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kìm nhổ răng người lớn, dài 175mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

84 Mâm để dụng cụ  

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Khay đựng dụng cụ, kích thước (230 x 155 x 30) mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 
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85 Mâm để dụng cụ  

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Khay đựng dụng cụ, kích thước (210 x 160 x 10) mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

86 Nạy thẳng 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Nạy thẳng, dài 15cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

87 Nạy Winter 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Nạy Winter hoặc tương đương: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

88 Nhiệt kế y học 42 độ C (Cảm biến hồng ngoại) 

a Yêu cầu chung 
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  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Nguồn điện sử dụng: Pin 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Nhiệt kế hồng ngoại: 01 Cái 

- Hộp đựng: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

c Yêu cầu  kỹ thuật tối thiểu 

- Bộ nhớ có thể lưu kết quả của ≥ 60 lần đo 

- Có thể cài đặt đơn vị nhiệt độ: °C/°F 

- Phạm vi đo nhiệt độ trán: ≤ 34°C đến ≥ 42,2°C (≤ 93,2°F đến ≥ 108°F) 

- Hiển thị kết quả sau ≤ 5 giây 

- Sai số: ≤ ± 0.2 °C/≤ ± 0.4 °F (trong phạm vi: 36°C - 39°C/96,8°F - 102°F) 

- Sai số trong phạm vi còn lại: ≤ ± 0,3°C (≤ ± 0,5°F) 

- Có thể tự động tắt 

- Có đèn báo thay pin. 

 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

89 Ống Faucher rửa dạ dày cơ số 2 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ống rửa dạy dày cho người lớn: 01 Cái 

- Ống rửa dạy dày cho trẻ em: 01 Cái 

 Yêu cầu  kỹ thuật tối thiểu 

- Máy bơm dạ dày được làm bằng cao su tự nhiên hoặc tương đương 

- Kích cỡ: người lớn 28mm ± 10% và trẻ em 22mm ± 10%  

- Quy cách đóng gói: 01 bộ/ túi. 
 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

90 Ống hút mũi 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ống hút KILLIAN hoặc tương đương, đường kính 1,5mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

91 Ống hút tai 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- 
Ống hút EICKEN (KILLIAN) hoặc tương đương, đường kính 2,0mm, dài 14,5cm: 01 

Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

92 Ông nghe bệnh người lớn 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ống nghe: 01 Cái 

- Đầu tai nghe dạng mềm: 02 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Ống nghe 2 mặt bằng thép không gỉ hoặc tương đương để nghe nhịp tim tần số cao (có 

màng ngăn) và tần số thấp (chuông).  

Chức năng chuông có thể thực hiện được bằng cách chỉ cần tháo màng chắn nhỏ 

- Đường kính mặt màng lớn: 39 mm ± 10% 

- Đường kính mặt màng/ chuông nhỏ: 30 mm ± 10% 

- Tổng chiều dài: ≥ 75 cm 

- Vòng giữ của màng ngăn làm bằng kim loại nhẹ với lớp phủ để tạo sự thoải mái hơn 

trên da 

- Không sử dụng latex và niken. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

93 Ống nội khí quản các cỡ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

 Ống nội khí quản: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 
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- Sử dụng để thông đường khí quản 

- Vật liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương, không độc hại, trong suốt mềm 

- Đóng gói riêng lẻ từng cái 

- Ống đặt nội khí quản có bóng 

- Quy cách đóng gói: 10 sợi/ hộp. 

- Có thể lựa chọn 1 trong các cỡ: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

94 Ống thông dạ dày các cỡ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ống thông dạ dày: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- 
Dùng để giảm áp lực dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh 

dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được 

- Vật liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương không độc hại, không gây kích ứng 

- Chiều dài: 120cm ± 10% 

- Có thể tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương 

- Có thể lựa chọn một trong các cỡ: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

95 Ống tiêm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ống tiêm: 01 cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Dạng tiêm áp lực thủ công 

- Bơm tiêm  ≥ 1.8ml  

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

96 Ông tiết niệu (ống thông tiểu silicon, tiệt trùng, hai nhánh trong suốt) 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 
Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 
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+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Ống thông tiểu: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Chiều dài 400 mm ± 10% 

- Có van nhựa hoặc van cao su hoặc tương đương 

- Vật liệu: làm từ cao su tự nhiên hoặc tương đương, được phủ 1 lớp silicone 

- Dung tích bóng 5ml ± 10%. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

97 Pen có mấu 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Kẹp mạch máu PEAN hoặc tương đương, thẳng dài 16cm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

98 Que lấy di vật mũi 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Thòng lọng BILLEAU hoặc tương đương, dài 165mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

99 Que lấy di vật tai 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 
Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 
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+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Móc tai Wagener hoặc tương đương, số 2, dài 140mm: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

100 Thám trâm 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485  hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Yêu cầu cấu hình cung cấp 

- Thám trâm 2 đầu: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%. 

- Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương 

- Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

101 Tủ đầu giường 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Tủ đầu giường: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Cao x rộng x sâu): (800 x 480 x 480) mm ± 10% 

- 
Vật liệu: làm bằng nhựa, bề mặt phủ ABS  hoặc tương đương, chân tủ có ≥ 4 bánh xe 

dễ dàng di chuyển 

- Kết cấu tủ: 

 + Có bàn ăn có thể kéo ra và xếp vào gọn gàng trong tủ 

 + Có ngăn kéo phía trên, có ray trượt đẩy ra/ vào 

 + Hộc tủ dưới, chia làm 2 ngăn, hộc tủ có cánh đóng mở 

 + Có 02 giá treo khăn hai bên thành tủ 

- Bề mặt nóc tủ được dập lõm xuống để tránh rơi vật dụng. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

102 Tủ đựng dụng cụ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 
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  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Tủ chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- 

Tủ có kết cấu vững chắc và bền. Các chân tủ tiếp xúc đều với mặt sàn và giữ được sự 

ổn định. Toàn bộ tủ được ghép bằng mối hàn công nghệ cao, các mối ghép liền không 

lộ ra các cạnh sắc hay gờ nhọn 

- Kích thước (Cao x Rộng x sâu): (1600 x 800 x 400) mm ± 10% 

- 

Tủ gồm 2 khoang: 

+ Khoang trên cao 800 mm ± 10%: Có ít nhất 3 sàn phẳng bằng Inox được gấp liền tạo 

độ căng cứng chống bập bùng có chốt bên trong và khóa treo bên ngoài. 

+ Khoang dưới cao 700 mm ± 10%: Có ít nhất 2 sàn phẳng bằng Inox gấp liền tạo độ 

căng cứng chống bập bùng, có chốt trong và khóa treo bên ngoài 

- Toàn bộ khung tủ làm bằng Inox hộp (25 x 25) mm ± 10% 

- Hai cánh trên và 2 hồi của tầng trên được lắp kính trắng dày ≥ 5 mm 

- Hai cánh dưới làm bằng Inox tấm 

- Hồi dưới, lưng tủ và nóc tủ làm bằng Inox 304 dày ≥ 0.5 mm 

- Chân tủ có đệm cao su. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

103 Tủ đựng thuốc 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Tủ chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Cao x Rộng x sâu): (1600 x 800 x 400) mm ± 10% 

- 

Tủ gồm 2 khoang: 

+ Khoang trên: Có ≥ 2 ngăn độc AB có cánh đóng mở bằng khóa, có ≥ 1 sàn 

nghiêng có chia ô chứa thuốc 

+ Khoang dưới: ngăn tủ có cánh đóng mở bằng chốt có móc khóa 

- Chân tủ có đệm cao su. 

- Cánh tủ đóng mở dễ dàng, nhẹ nhàng 

- Khoang trên cao 800 mm ± 10%, khoang dưới cao 700 mm ± 10% 

- 

Vật liệu: 

+ Toàn bộ khung tủ làm bằng Inox hộp (25 x 25) mm ± 10% 

+ Các tấm vách ngăn làm bằng Inox tấm gấp sấn  

- Hai cánh trên và hai hồi tủ được làm bằng kính, khung Inox hoặc tương đương 

- 
Hai cánh dưới làm bằng Inox tấm hoặc tương đương: có 1 cánh chốt và 1 cánh 

khóa 
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- 
Hồi dưới, lưng tủ và nóc tủ làm bằng Inox 304 hoặc tương đương, dày ≥ 0.5 

mm. 
 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

104 Tủ chườm nóng lạnh bằng cao su 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

b Cấu hình cung cấp 

- Túi chờm nóng, lạnh: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Dung tích: 2000 ml ± 10% 

- Vật liệu: làm bằng cao su hoặc tương đương 

- Có thể sử dụng được 2 cách chườm: chườm nóng, chườm lạnh. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

105 Xe đẩy bệnh nhân 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Cáng bệnh nhân: 01 cái 
- Xe đẩy: 01 Cái 
- Nệm mút dày 50mm: 01 Cái 
- Cọc treo chai, túi truyền dịch: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Vật liệu được làm hoàn toàn bằng Inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Cáng gồm 2 phần: Xe đẩy và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi xe 
- Nệm cáng bằng mút dày ≥ 50mm 

- Kích thước cáng (Dài x rộng x cao): (2100 x 600 x 200) ± 10% 
- Kích thước xe đẩy: 

+ Chiều dài x rộng: (1800 x 650) mm± 10% 

+ Chiều cao có thể điều chỉnh từ ≤ 450 mm đến ≥ 800 mm. 

+ Chiều cao lan can 250 mm ± 10% so với mặt cáng 

- Cấu tạo: 

+ Phần đỡ đầu có thể thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng 

+ Góc nghiêng: từ 0o
 đến ≥ 45

o
, có nhiều nấc và được cố định ở mỗi nấc. 

+ Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không kênh, chắc chắn 

+ Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được 
+ Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch 

+ Có ≥ 4 bánh xe Inox (≥ 2 bánh có phanh) 
- Tải trọng tối đa: ≥ 150 kg. 
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TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

106 Xe đẩy cấp phát thuốc 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Xe chính: 01 Cái 

- Xô đựng chất thải: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Dài x rộng x cao): (770 x 470 x 1000) mm ± 10% 

- Kích thước mặt khay (Dài x rộng x sâu): (730 x 470 x 20) mm ± 10% 

- Toàn bộ khung xe làm bằng Inox ống, liên kết chặt với nhau bằng ≥ 3 khay đựng và 

các thanh lan can 

- Vật liệu: Inox SUS 201 hoặc tương đương 

+ Khung xe: Inox  22 mm ± 10% 

+ Mặt các tầng khay: làm bằng Inox tấm dập liền (hoặc gấp sấn) bo góc, có thành cao 

≥ 20 mm. 

+ Lan can 4 phía các tầng khay: Inox ống ≥ 10, cao ≥ 50 mm so với mặt khay. 

- Xe có ≥ 4 bánh, ≥ 2 bánh có phanh hãm 

- Có giá để xô đựng chất thải. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

107 Xe đẩy đồ vải 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Xe đẩy đồ vải hai ngăn: 01 chiếc 

- Bánh xe đặc có khóa: 01 bộ 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (900 x 600 x 600) mm ±10% 

- Vật liệu: xe làm bằng inox SUS 201 hoặc tương đương 

- Độ dày inox từ ≥ 0,8 mm 

- Xe có bốn bánh xe đường kính ≥ 100 mm, hai bánh có phanh 

- Các lan can sử dụng ống inox 12 mm ± 10%, dày ≥ 1mm; tay đẩy và khung dựng lan 

can sử dụng Inox ống 25 ± 10%, uốn 90 độ. 

 

TT Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật 

108 Xe đẩy dụng cụ 

a Yêu cầu chung 

  Thiết bị mới 100% 

  Sản xuất năm 2022 trở về sau 
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  Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương 

 

Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ môi trường hoạt động: ≥ 25
o
C 

+ Độ ẩm môi trường hoạt động: ≥ 75% 

b Cấu hình cung cấp 

- Xe chính: 01 Cái 
- Xô đựng chất thải: 01 Cái 

c Yêu cầu thông số kỹ thuật 

- Kích thước (Dài x rộng x cao): (770 x 470 x 900) mm ± 10%  
- Kích thước mặt khay (Dài x rộng x sâu): (730 x 470 x 20) mm ± 10%  
- Tải trọng ≥ 25kg 

- Vật liệu: Inox SUS 201 hoặc tương đương 

+ Khung chính: Inox 201 hoặc tương đương, đường kính ≥  22 mm  

+ Mặt các tầng khay: Inox 201 hoặc tương đương tấm dày ≥ 0.5 mm. 

+ Thanh giằng lan can: Inox 201 hoặc tương đương ống đường kính ≥ 14mm 

x 10mm 

+ Giá đỡ xô: Inox 201 hoặc tương đương, đường kính ≥  8mm 

- Bánh xe: có ≥  4 bánh, ≥ 2 bánh có phanh hãm, đường kính bánh ≥ 100mm 

- Kết cấu chung: 

+ Có ≥  2 tầng khay, các tầng đều có lan can, hình chữ nhật, dập liền sâu 20mm 

± 2mm. 

+ Có 01 cụm giá đỡ xô có thể xoay thay đổi vị trí. 
 

 


